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000. TIN HỌC, THÔNG TIN, TÁC PHẨM TỔNG QUÁT: 
1/. PHẠM THÀNH HƯNG. Thuật ngữ báo chí - truyền thông / Phạm Thành Hưng. 

H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007. - 329tr.; 21cm 

Tóm tắt: Khoảng 400 thuật ngữ liên quan đến lĩnh vực báo chí và truyền thông 

được sắp xếp theo thứ tự Aphabel và một số điều luật liên quan đến luật báo chí. 

+ Môn loại: 070.403 / TH504NG 

- Phòng Tra cứu: TC 4560 

 

100. TRIẾT HỌC, CẬN TÂM LÝ VÀ THUYẾT HUYỀN BÍ, TÂM LÝ HỌC: 

2/. WEISS, BRIAN L.. Ám ảnh từ kiếp trước : Bí mật sự sống và cái chết / Brian 

L. Weiss; Trần Trung Hải dịch. - H. : Lao động, 2020. - 313tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Many lives, many masters 

Tóm tắt: Kể lại quá trình điều trị tâm lý cho bệnh nhân Catherine nhớ được tiền 

kiếp của mình. Giải đáp những vấn đề tâm linh, những bí mật của sự sống và cái chết. 

+ Môn loại: 133.9 / A104A 

- Phòng Đọc: DV 59170 

- Phòng Mượn: MH 11955-11956 
 

3/. SMITH, DANIEL. Tư duy như Sigmund Freud = How to think like Sigmund 

Freud / Daniel Smith; Dịch: Huy Toàn, Quốc Tuấn. - H. : Kim Đồng, 2020. - 243tr.; 

20cm 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về cuộc đời và sự nghiệp Sigmund Freud. Trình bày 

về: Ý nghĩ vô thức, tháo gỡ chứng rối loạn thần kinh, các giai đoạn tính dục, giải mã giấc 

mơ, chứng ái kỉ và thuật thôi miên trong tư duy như Sigmund Freud. 

+ Môn loại: 150.19092 / T550D 

- Phòng Đọc: DV 59262 

- Phòng Mượn: MH 12065-12066 
 

4/. HEISZ, DEBORAH K.. Chọn sống hạnh phúc = Live happy : Mười cách để 

sống trọn vẹn / Deborah K. Heisz ; Võ Hồng Sa dịch. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2020. - 441tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số câu chuyện về mười yếu tố làm nên một cuộc sống hạnh 

phúc, từ lòng biết ơn đến thái độ và sống có mục đích, nhằm tạo dựng cho bản thân niềm 

hạnh phúc và viên mãn suốt cuộc đời. 

+ Môn loại: 158 / CH430S 

- Phòng Đọc: DV 59168 

- Phòng Mượn: MH 11951-11952 
 

5/. GREENE, ROBERT. Những quy luật của bản chất con người = The laws of 

human nature / Robert Greene; Nguyễn Thành Nhân dịch; Nguyễn Thanh Liêm hiệu 

đính. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 884tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giải mã quy luật bản chất tâm lí của con người từ trạng thái bình thường, 

lạ lùng, tiêu cực đến toàn bộ các sắc thái tâm lý khác nhau. Qua đó chỉ ra cách tách rời 

bản thân khỏi các cảm xúc của chính mình và làm chủ sự tự kiểm soát giúp tâm lí con  
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người thoải mái hơn. 

+ Môn loại: 158 / NH556QU 

- Phòng Đọc: DL 19297 

- Phòng Mượn: MH 11982 
 

6/. TRẦN VIẾT HOÀN. Đạo đức Bác Hồ - Tấm gương soi cho muôn đời / Trần 

Viết Hoàn. - Xuất bản lần thứ 6. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 371tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác cũng 

như những sinh hoạt đời thường của Bác. Những lời chỉ bảo ân cần cùng lời dạy thiết 

thực về đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, là vũ khí để nhân dân ta đấu tranh lại 

các hiện tượng tha hoá về đạo đức xã hội hiện nay. 

+ Môn loại: 170 / Đ108Đ 

- Phòng Đọc: DV 59159 

- Phòng Mượn: MH 11933-11934 
 

7/. Tư tưởng về con người trong lịch sử triết học phương Tây trước Mác : Sách 

chuyên khảo / Trần Sỹ Dương chủ biên, Nguyễn Chí Hiếu, Ngô Thị Nụ, Phan Mạnh 

Toàn... - H. : Quân đội nhân dân, 2020. - 218tr.; 21cm 

Tóm tắt: Phân tích, luận giải làm rõ những lập trường triết học và cách tiếp cận 

khác nhau về con người trong lịch sử triết học phương Tây trước Mác như trong triết học 

phương Tây cổ đại, trong triết học Tây Âu thời trung cổ, thời phục hưng và cận đại, trong 

triết học cổ điển Đức. 

+ Môn loại: 190 / T550T 

- Phòng Đọc: DV 59270 

- Phòng Mượn: MH 12071-12072 

200. TÔN GIÁO: 

8/. MEYER, JOYCE. Cuốn sách nhỏ giúp bạn sống khoẻ đến già / Joyce Meyer; 

Dương Ngọc dịch. - H. : Công thương, 2020. - 192tr.; Tên sách tiếng Anh: Good health, 

good life 

Tóm tắt: Giải thích từng yếu tố quan trọng trong Kinh thánh về vấn đề sức khoẻ 

để xây dựng một lối sống nhằm nuôi dưỡng một cơ thể, tâm hồn và tinh thần khoẻ mạnh. 

+ Môn loại: 248.4 / C517S 

- Phòng Đọc: DV 59197 

- Phòng Mượn: MH 12019-12020 
 

9/. PATEL, KAMLESH D.. Con đường Heartfulness : Tim thiền chuyển hoá tâm 

hồn / Kamlesh D. Patel, Joshua Pollock; Mai Hương dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019.  

294tr. : Hình vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Nêu bản chất, ý nghĩa của thiền và giới thiệu các thực hành cốt lõi của  

thiền Heartfulness, nhằm giúp chúng ta vượt qua những vỏ bọc do sự hạn chế của các 

giác quan và khám phá ra sự thống nhất trong chính mình. 

+ Môn loại: 294.3 / C430Đ 

- Phòng Đọc: DV 59145 

- Phòng Mượn: MH 11906-11907 
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10/. SRINIVASAN, MEENA. Lớp học hạnh phúc : Dạy, thở và học trong chánh 

niệm / Meena Srinivasan; Phương Nguyệt dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 326tr.; 19cm 

Tóm tắt: Sách giới thiệu cách đưa chánh niệm vào dạy học và đời sống. Nó cho 

thấy những điều thực tế hàng ngày vẫn diễn ra trong việc giảng dạy và gợi ý thực tế giúp 

giáo viên chia sẻ những kỹ năng cụ thể, từ đó giúp học sinh nuôi dưỡng sự bình an bên 

trong và bên ngoài, trong suốt thời gian học ở trường và trong cả cuộc sống của chúng 

ta ngoài lớp học. 

+ Môn loại: 294.3 / L466H 

- Phòng Đọc: DV 59187 

- Phòng Mượn: MH 12000-12001 
 

11/. HỒNG BỐI. Ngày tháng nào đã ra đi... / Hồng Bối. - H. : Lao động, 2020.  

161tr.; 19cm 

+ Môn loại: 294.3 / NG112TH 

- Phòng Đọc: DV 59198 

- Phòng Mượn: MH 12021-12022 

 

12/. OSHO. Phụ nữ = The book of women / Osho; Thanh Huyền dịch. - H. : Nxb. 

Hà Nội, 2020. - 258tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những bài nói chuyện của nhà huyền môn Ấn Độ nổi tiếng 

Osho về tâm thế, bản thể người phụ nữ theo quan điểm nhận thức siêu việt. 

+ Môn loại: 299 / PH500N 

- Phòng Đọc: DV 59158 

- Phòng Mượn: MH 11931-11932 
 

13/. OSHO. Từ bi : Trên cả trắc ẩn và yêu thương / Osho; Hồ Thị Việt Hà dịch.   

Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 222tr.; 21cm 

Tóm tắt: Triết lý về từ bi, sai lầm, định kiến, những nhận thức sâu sắc về tình yêu 

thương và sự tự do đích thực, nhìn nhận giá trị của con người... qua những câu chuyện 

về cuộc đời Đức Phật, Chúa Jesus và những hiểu biết về Thiền đạo. 

+ Môn loại: 299 / T550B 

- Phòng Mượn: MH 11904-11905 

300. KHOA HỌC XÃ HỘI: 
14/. VI THÁI LANG. Về văn hoá sinh thái và phát triển bền vững ở nước ta hiện 

nay / Vi Thái Lang, Trần Thị Hồng Loan. - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 282tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày lý luận về văn hoá sinh thái và phát triển bền vững. Một số vấn 

đề về văn hoá sinh thái và phát triển bền vững ở Việt Nam. Giải pháp xây dựng  

văn hoá sinh thái để phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay. 

+ Môn loại: 304.2 / V250V 

- Phòng Đọc: DV 59213 

- Phòng Mượn: MA 23886 

 

15/. TRẦN VĂN MIỀU. Xây dựng và thực hiện chính sách phát triển thanh niên 

Việt Nam trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư / Trần Văn Miều. - H. : Chính  
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trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 319tr.; 21cm 

Tóm tắt: Những nội dung về cơ sở lý luận và cơ sở chính trị, pháp lý đối với xây 

dựng và thực hiện chính sách phát triển thanh niên. Vai trò của thanh niên Việt Nam 

trong tiến trình lịch sử; Hoàn cảnh, thời cơ và thách thức đối với thanh niên trong cuộc 

cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây 

dựng và thực hiện chính sách phát triển thanh niên trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 305.23509597 / X126D 

- Phòng Đọc: DV 59090 
 

16/. HASKINS, MIKE. 40 chịu chơi - Đỉnh cao cuộc đời / Mike Haskins, Clive 

Whichelow; Minh hoạ: Andy Hammond, Ian Baker; Hải Đăng dịch. - Tp.Hồ Chí Minh: 

Nxb. Trẻ, 2020. - 148tr.; 20cm. - (Quà tặng của thời gian) 

Tên sách tiếng Anh: So you're 40: How to survive 40 

Tóm tắt: Giới thiệu các lời khuyên kiểu ''châm-chích-ngôn'' về những việc nên làm 

và không nên làm phủ hợp với tâm lý lứa tuổi tuổi 40. 

+ Môn loại: 305.244 / B454M 

- Phòng Đọc: DV 59097 

- Phòng Mượn: MA 23639-23640 
 

17/. HASKINS, MIKE. Lướt sóng khủng hoảng trung niên / Mike Haskins, Clive 

Whichelow; Minh hoạ: Ian Baker, Kate Rochester ; Hải Đăng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Nxb. Trẻ, 2020. - 152tr. : Hình vẽ; 20cm. - (Quà tặng của thời gian) 

Tên sách tiếng Anh: You know you're having a midlife crisis when...: How to 

survive a midlife crisis 

Tóm tắt: Giới thiệu các lời khuyên kiểu ''châm-chích-ngôn'' về những việc nên làm 

và không nên làm phủ hợp với tâm lý lứa tuổi tuổi trung niên. 

+ Môn loại: 305.244 / L563S 

- Phòng Đọc: DV 59100 

- Phòng Mượn: MA 23645-23646 

 

18/. HASKINS, MIKE. 50 vẫn tươi - Hiểu người hiểu đời / Mike Haskins, Clive 

Whichelow; Minh hoạ: Andy Hammond, Ian Baker; Hải Đăng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Nxb. Trẻ, 2020. - 150tr.; 20cm. - (Quà tặng của thời gian) 

Tên sách tiếng Anh: So you're 50!: How to survive 50 

Tóm tắt: Giới thiệu các lời khuyên kiểu ''châm-chích-ngôn'' về những việc nên  

làm và không nên làm phủ hợp với tâm lý lứa tuổi tuổi 50. 

+ Môn loại: 305.26 / N114M 

- Phòng Đọc: DV 59098 

- Phòng Mượn: MA 23641-23642 
 

19/. HASKINS, MIKE. 60 cứ cười - Tuổi đá vàng / Mike Haskins, Clive 

Whichelow; Minh hoạ: Andy Hammond, Ian Baker; Hải Đăng dịch. - Tp.Hồ Chí Minh:  

Nxb. Trẻ, 2020. - 148tr.; 20cm. - (Quà tặng của thời gian) 

Tên sách tiếng Anh: So you're 60!: How to survive 60 
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Tóm tắt: Giới thiệu các lời khuyên kiểu ''châm-chích-ngôn'' về những việc nên làm 

và không nên làm phủ hợp với tâm lý lứa tuổi tuổi 60. 

+ Môn loại: 305.26 / S111M 

- Phòng Đọc: DV 59099 

- Phòng Mượn: MA 23643-23644 
 

20/. Trí thức Nam Bộ tiêu biểu từ cuối thế kỷ XIX đến 1975 / Biên soạn: Nguyễn 

Đình Thống, Hồ Sơn Diệp chủ biên, Huỳnh Trung Kiên.... - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá 

Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 399tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày khái quát đặc điểm chung về trí thức Nam Bộ từ cuối thế kỷ 

XIX đến 1975; Giới thiệu một số trí thức tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực như: Phan Thanh 

Giản, Bùi Hữu Nghĩa, Nguyễn Đình Chiểu... 

+ Môn loại: 305.5095977 / TR300TH 

- Phòng Đọc: DL 19123 
 

21/. ĐỖ QUANG TỤ. Người Dao trong cộng đồng dân tộc Việt Nam / Đỗ Quang 

Tụ, Nguyễn Liễn. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 463tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Trình bày về lịch sử tộc người, bản sắc văn hoá, tập tục, nếp sống...và 

những đóng góp quan trọng của cộng đồng người Dao trong lịch sử cách mạng của dân 

tộc. 

+ Môn loại: 305.895978 / NG558D 

- Phòng Đọc: DV 59257 

- Phòng Mượn: MA 23927 

310. THỐNG KÊ TỔNG QUÁT: 

22/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 1 năm 2020 / Cục 

Thống kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê Tp. Cần Thơ, 2020. - 28tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 1 năm 2020 về: Công nghiệp, 

nông lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, tài chính - tín dụng, giao thông 

vận tải, văn hoá xã hội. 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2904 

 

23/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 2 năm 2020 / Cục 

Thống kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê Tp. Cần Thơ, 2020. - 28tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 2 năm 2020 về: Công nghiệp, 

nông lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, tài chính - tín dụng, giao thông 

vận tải, văn hoá xã hội. 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2905 

 

24/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 3 năm 2020 / Cục 

Thống kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê Tp. Cần Thơ, 2020. - 28tr.; 29cm 
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Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 3 năm 2020 về: Công nghiệp, 

nông lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, tài chính - tín dụng, giao  

thông vận tải, văn hoá xã hội. 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2906 
 

25/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 4 năm 2020 / Cục 

Thống kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê Tp. Cần Thơ, 2020. - 28tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 4 năm 2020 về: Công nghiệp, 

nông lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, tài chính - tín dụng, giao thông 

vận tải, văn hoá xã hội. 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2907 
 

26/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 5 năm 2020 / Cục 

Thống kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê Tp. Cần Thơ, 2020. - 28tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 5 năm 2020 về: Công nghiệp, 

nông lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, tài chính - tín dụng, giao thông 

vận tải, văn hoá xã hội. 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2908 
 

27/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 6 năm 2020 / Cục 

Thống kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê Tp. Cần Thơ, 2020. - 28tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 6 năm 2020 về: Công nghiệp, 

nông lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, tài chính - tín dụng, giao thông 

vận tải, văn hoá xã hội. 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2909 

 

28/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 7 năm 2020 / Cục 

Thống kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê Tp. Cần Thơ, 2020. - 28tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 7 năm 2020 về: Công nghiệp, 

nông lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, tài chính - tín dụng, giao thông 

vận tải, văn hoá xã hội. 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2910 
 

29/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 8 năm 2020 / Cục 

Thống kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê Tp. Cần Thơ, 2020. - 28tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 8 năm 2020 về: Công nghiệp, 

nông lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, tài chính - tín dụng, giao thông 

vận tải, văn hoá xã hội. 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 
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- Phòng Địa chí: DC 2911 
 

30/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 9 năm 2020 / Cục 

Thống kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê Tp. Cần Thơ, 2020. - 28tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 9 năm 2020 về: Công nghiệp, 

nông lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, tài chính - tín dụng, giao thông 

vận tải, văn hoá xã hội. 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2912 

 

31/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 10 năm 2020 / Cục 

Thống kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê Tp. Cần Thơ, 2020. - 28tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 10 năm 2020 về: Công nghiệp,  

nông lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, tài chính - tín dụng, giao thông  

vận tải, văn hoá xã hội. 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2913 
 

32/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 11 năm 2020 / Cục 

Thống kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê Tp. Cần Thơ, 2020. - 28tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 11 năm 2020 về: Công nghiệp, 

nông lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, tài chính - tín dụng, giao thông 

vận tải, văn hoá xã hội. 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2914 

 

33/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 12 năm 2020 / Cục  

Thống kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê Tp. Cần Thơ, 2020. - 28tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 12 năm 2020 về: Công nghiệp, 

nông lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, tài chính - tín dụng, giao thông 

vận tải, văn hoá xã hội. 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2915 

320. CHÍNH TRỊ HỌC: 

34/. Phát huy giá trị văn hoá giữ nước Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo  

thời kỳ mới của quân đội nhân dân Việt Nam : Sách chuyên khảo / Phạm Văn Luyện chủ 

biên, Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Đức Nam, Lê Văn Tân,.... - H. : Quân đội nhân dân, 

2020.- 219tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn về quân đội nhân dân Việt 

Nam; Yêu cầu và giải pháp phát huy giá trị văn hoá giữ nước Việt Nam trong bảo vệ chủ  

quyền biển, đảo. 

+ Môn loại: 320.109597 / PH110H 

- Phòng Đọc: DV 59274 

- Phòng Mượn: MA 23940-23941 
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35/. NGUYỄN VĂN PHÚC. Phân tích và đánh giá chính sách / Nguyễn Văn Phúc. 

H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 430tr. : Bảng, sơ đồ; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức về chính sách và hệ thống chính sách; Chu kỳ 

chính sách; Phân tích, đánh giá chính sách; Tổ chức phân tích, đánh giá chính sách; Các 

phương pháp và công cụ phân tích, đánh giá chính sách; Phân tích, đánh giá chính sách 

có sự phối hợp quốc tế. 

+ Môn loại: 320.6 / PH121T 

- Phòng Đọc: DL 19121 
 

36/. Cẩm nang hướng dẫn nghiệp vụ công tác dành cho Bí thư chi bộ / Quang Khải 

hệ thống. - H. : Dân trí, 2020. - 399tr.; 24cm 

Tóm tắt: Cẩm nang cung cấp cho Bí thư Chi bộ những tư liệu mới nhất về nghiệp 

vụ công tác Đảng phục vụ cho việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện những đường lối chủ 

trương của Đảng, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chỉ thị, quy 

định của Đảng. 

+ Môn loại: 324.2597075 / C120N 

- Phòng Mượn: MH 11988 
 

37/. VŨ VĂN PHÚC. Nâng cao chất lượng tham mưu của các ban Đảng Trung 

ương góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững / Vũ Văn Phúc chủ biên, Lê Văn 

Giảng, Phùng Hữu Phú.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 283tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về tham mưu của các ban Đảng Trung ương góp 

phần phát triển đất nước nhanh, bền vững; Thực trạng, phương hướng và các giải pháp 

chủ yếu nâng cao chất lượng tham mưu của các ban Đảng Trung ương góp phần phát 

triển đất nước nhanh, bền vững. 

+ Môn loại: 324.2597075 / N122C 

- Phòng Đọc: DL 19298 
 

38/. HOÀNG KHẮC NAM. Cấu trúc khu vực châu Á - Thái Bình Dương : Lý luận 

và thực tiễn / Hoàng Khắc Nam chủ biên, Bùi Nhật Quang, Trần Thị Lan Hương.... - H.: 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 414tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu tổng quan cơ sở lý luận và các quan điểm lý thuyết về cơ sở  

hình thành, nội dung, vai trò và tác động của cấu trúc trong quan hệ quốc tế. Phân tích 

và làm rõ nhân tố, mô hình, bản chất, sự vận động, đặc điểm cơ bản, vai trò và tác động 

của cấu trúc an ninh - chính trị, kinh tế và phi vật chất khu vực châu Á - Thái Bình Dương 

từ nay đến năm 2025, chỉ ra tác động đối với khu vực và Việt Nam trong ba cấu trúc khu 

vực trên. 

+ Môn loại: 327.5 / C125TR 

- Phòng Đọc: DV 59092 

330. KINH TẾ HỌC: 
39/. LÊ XUÂN KHOA. Bùi Kiến Thành - Người mở khoá lãng du : Hồi ký / Lê 

Xuân Khoa, Xuân Chi, Nguyễn Thanh Huyền. - Tái bản có chỉnh lý, bổ sung. - H. : Thế  

giới, 2020. - 355tr. : Ảnh; 24cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử, cuộc đời của nhà kinh tế Bùi Kiến Thành, từ những 

ngày làm việc cho chính quyền Ngô Đình Diệm đến những năm tháng tha hương đất 

người, đạt được thành công và quay về đóng góp cho sự phát triển đất nước. 

+ Môn loại: 332.092 / B510K 

- Phòng Đọc: DL 19102 

- Phòng Mượn: MA 23732-23733 
 

40/. 75 năm Tài chính Việt Nam 1945-2020. - H. : Tài chính, 2020. - 763tr.; 29cm 

ĐTTS ghi: Bộ Tài chính 

Tóm tắt: Sách được biên soạn nhằm tái hiện hoạt động của ngành Tài chính trong 

suốt chặng đường 75 năm xây dựng và phát triển. Qua đó, để mỗi cán bộ, công chức 

ngành ôn lại chặng đường đầy khó khăn, thử thách nhưng rất đỗi tự hào, khẳng định vai 

trò vị trí quan trọng của ngành trong sự nghiệp cách mạng qua mỗi thời kỳ. Rút ra những 

bài học kinh nghiệm quý báu cho việc giải quyết các vấn đề kinh tế - tài chính của đất 

nước. 

+ Môn loại: 332.09597 / B112M 

- Phòng Đọc: DL 19337 

- Phòng Mượn: MA 23837 
 

41/. KHANG NHUNG. Vừa mua đã lãi đất đai tuyệt vời! : Nếu biết những điều 

này, bạn đã là một chuyên gia bất động sản / Khang Nhung. - H. : Hồng Đức, 2019.  

213tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Habits of successful real estate investors 

Tóm tắt: Chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn về bất động sản, giúp mọi người có 

cái nhìn rõ hơn về bức tranh toàn cảnh thị trường bất động sản hiện tại, các yếu tố ảnh 

hưởng đến nó để có những quyết định đầu tư đúng đắn, mang lại giá trị cho bản thân và 

xã hội. 

+ Môn loại: 333.33 / V551M 

- Phòng Đọc: DV 59265 

- Phòng Mượn: MA 23930-23931 
 

42/. HỒ CHÍ MINH. Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân /  

Hồ Chí Minh. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 132tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết của Hồ Chí Minh về phương châm, phương pháp  

học tập để xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời. 

       +  Môn loại: 335.4346 / H419Ơ 

- Phòng Đọc: DV 59172 

- Phòng Mượn: MH 11959-11960 
 

43/. NGUYỄN BÁ DƯƠNG. Tư tưởng Hồ Chí Minh - Tầm vóc, giá trị và ý nghĩa/  

Nguyễn Bá Dương, Nguyễn Bá Duy. - H. : Quân đội nhân dân, 2020. - 258tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nêu rõ cội nguồn và bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh; Phân tích giá trị và 

ý nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh. 

+ Môn loại: 335.4346 / T550T 
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- Phòng Đọc: DV 59268 

- Phòng Mượn: MH 12067-12068 
 

44/. HỒ CHÍ MINH. Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan 

liêu / Hồ Chí Minh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 71tr.; 13cm 

Tóm tắt: Tập hợp những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Hồ về vấn đề tiết 

kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu. 

+ Môn loại: 335.4346 / TH552H 

- Phòng Đọc: DN 3280 

- Phòng Mượn: MH 12030-12031 
 

45/. KAI FU LEE. Các siêu cường AI : Trung Quốc, Thung lũng Silicon, và trật tự 

Thế giới mới / Kai Fu Lee; Bùi Thị Thu Trang dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2020.- 345tr.; 23cm 

Tóm tắt: Những nhận định và đánh giá mới của tiến sĩ Kai-Fu Lee về nền trí tuệ 

nhận tạo (AI) của Trung Quốc đang dần bắt kịp với Mỹ một cách nhanh chóng. Khi sự 

cạnh tranh giữa Trung - Mỹ trong AI nóng lên thì 2 quốc gia này sẽ hình thành một thế 

lực độc quyền mạnh mẽ về AI. Đồng thời chỉ ra sự biến động của các công việc truyền 

thống và số người đột ngột thất nghiệp sẽ phải tìm ra những hướng đi mới. 

+ Môn loại: 338.4 / C101S 

- Phòng Đọc: DL 19091 

- Phòng Mượn: MA 23714-23715 

 

46/. Các rào cản tài chính tiền tệ đối với sự phát triển doanh nghiệp Việt Nam : 

Sách chuyên khảo / Tô Trung Thành chủ biên Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Thị Hồng 

Nhâm.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 351tr. : Hình vẽ, bảng; 21cm 

Tóm tắt: Tổng quan nghiên cứu các rào cản tài chính tiền tệ đối với sự phát triển 

của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng, tác động, khả năng tiếp cận tài chính đến sự phát 

triển của doanh nghiệp và đưa ra các khuyến nghị chính sách nhằm khắc phục, giải quyết 

triệt để các rào cản để phục vụ cho sự phát triển các doanh nghiệp Việt Nam đến năm 

2025. 

+ Môn loại: 338.609597 / C101R 

- Phòng Đọc: DV 59175 

- Phòng Mượn: MA 23706-23707 
 

47/. GOW, IAN D.. 4 đại gia kiểm toán = The big four : Quá khứ kì lạ và tương lai 

hiểm trở của sự độc quyền kiểm toán toàn cầu / Ian D. Gow, Stuart Kells; Phúc Chi dịch. 

H. : Tài chính, 2020. - 267tr.; 24cm 

Tóm tắt: Những nghiên cứu mang tính lịch sử và học thuật về sự phát triển của 

ngành kế toán, kiểm toán tại các nước Tây Phương, và đưa ra những dự báo cho sự phát  

triển của những công ty kiểm toán hàng đầu thế giới. 

+ Môn loại: 338.7 / B454Đ 

- Phòng Đọc: DL 19160 

- Phòng Mượn: MA 23826-23827 
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48/. TRẦN THỊ VÂN HOA. Hệ tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại : 

Sách chuyên khảo / Trần Thị Vân Hoa chủ biên, Ngô Thắng Lợi, Nguyễn Kế Tuấn...    

H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 355tr. : Bảng; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận hệ thống tiêu chí nước công nghiệp theo hướng 

hiện đại, hệ tiêu chí và giải pháp đạt được tiêu chí nước công nghiệp của một số nước 

trên thế giới, phân tích đánh giá quá trình xây dựng hệ tiêu chí và thực trạng xây dựng 

hệ tiêu chí nước công nghiệp của Việt Nam thời gian qua, xác định hệ tiêu chí nước công 

nghiệp theo hướng hiện đại cho Việt Nam và đưa ra giải pháp để đạt được các tiêu chí 

nước công nghiệp theo hướng hiện đại đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045. 

+ Môn loại: 338.9597 / H250T 

- Phòng Đọc: DL 19120 

                                                                     - Phòng Mượn: MA 23763-23764 

340. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT: 

49/. TRẦN THỊ THU HƯỜNG. Đạo đức công vụ trong quá trình xây dựng Nhà 

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam / Trần Thị Thu Hường chủ biên. - H. : 

Khoa học xã hội, 2020. - 176tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách gồm 3 chương: Một số vấn đề lý luận về đạo đức công cụ trong xây  

dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam; Thực trạng đạo đức công cụ trong quá trình xây 

dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay; Phương hướng một số giải pháp chủ 

yếu nhằm nâng cao hiệu quả đạo đức công cụ trong quá trình xây dựng nhà nước pháp 

quyền ở Việt Nam hiện nay. 

+ Môn loại: 342.597 / Đ108Đ 

- Phòng Đọc: DV 59130 

- Phòng Mượn: MA 23702-23703 
 

50/. Hoàn thiện pháp luật về chuyển đổi giới tính ở Việt Nam : Sách chuyên khảo/ 

Biên soạn: Nguyễn Văn Hợi chủ biên, Nguyễn Minh Oanh, Trần Ngọc Hiệp.... - H. : 

Công an nhân dân, 2020. - 547tr. : Bảng; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về chuyển đổi giới tính, thực trạng, những 

hệ quả pháp lý và một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về chuyển đổi giới tính ở Việt 

Nam. 

+ Môn loại: 342.59708 / H406TH 

- Phòng Đọc: DV 59174 

- Phòng Mượn: MA 23704-23705 
 

51/. Xây dựng môi trường pháp lý bảo đảm sự phát triển bền vững và lành mạnh 

của kinh tế tư nhân / Tô Hoài Nam, Trương Hồ Hải, Vũ Công Giao...; Chủ biên: Nguyễn 

Thị Quế Anh, Lê Thị Hoài Thu. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 471tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về môi trường pháp lý trong hoạt động và sự phát 

triển của kinh tế tư nhân; Đề xuất và kiến nghị những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp 

luật để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, nhưng bền vững và lành mạnh vì sự phát triển 

chung của đất nước. 

+ Môn loại: 343.597 / X126D 
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- Phòng Đọc: DL 19130 
 

52/. Văn bản pháp quy về báo chí - xuất bản / Nguyễn Khắc Khanh sưu tầm, biên 

soạn. - H. : Chính trị Quốc gia, 2006. - 720tr.; 27cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số văn bản pháp quy của Đảng và Nhà nước về báo chí - 

xuất bản, các tổ chức, cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực báo chí - xuất bản ở nước  

ta hiện nay. 

+ Môn loại: 343.59709 / V115B 

- Phòng Tra cứu: TC 4562 

 

53/. NGUYỄN MINH ĐOAN. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt 

Nam trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa : Sách chuyên 

khảo/ Nguyễn Minh Đoan, Nguyễn Minh Đức. - Tái bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung. 

H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 435tr.; 21cm 

Tóm tắt: Khái quát chung về xây dựng pháp luật và tính hệ thống của pháp luật. 

Giới thiệu về hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các văn bản quy phạm pháp 

luật và những phân tích chính sách, đánh giá về tác động của nó. Một số yêu cầu đối với  

hoạt động xây dựng pháp luật... 

+ Môn loại: 349.597 / X126D 

- Phòng Đọc: DV 59173 

- Phòng Mượn: MH 11961-11962 

 

350. HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ KHOA HỌC QUÂN SỰ: 
54/. HÀ NGỌC ANH. Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở Việt Nam 

hiện nay / Hà Ngọc Anh. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 250tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về quản lý nhà nước đối với các hoạt đông tôn 

giáo; Thực trạng, phương hướng và giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt 

động tôn giáo ở Việt Nam trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 353.709597 / QU105L 

- Phòng Đọc: DL 19100 

- Phòng Mượn: MA 23728-23729 
 

55/. NGÔ XUÂN LỊCH. Bộ đội Cụ Hồ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân / Ngô 

Xuân Lịch. - H. : Quân đội nhân dân, 2020. - 1218tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 115 bài viết, bài nói tiêu biểu của đồng chí bộ trưởng bộ Quốc 

phòng đã được công bố trên các báo, tạp chí, hội thảo khoa học, hội nghị cán bộ...về 

quân đội nhân dân Việt Nam. 

+ Môn loại: 355.0597 / B450Đ 

- Phòng Đọc: DV 59275 

- Phòng Mượn: MA 23942-23943 
 

56/. KAPOOR, VIRENDER. Ứng dụng chiến lược quân sự trong kinh doanh / 

Virender Kapoor; Tùng Ca dịch. - H. : Công thương, 2020. - 246tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Tổng hợp lại 14 chiến lược quân sự được các danh tướng trên toàn thế 

giới triển khai trong hàng nghìn năm qua, và hướng dẫn các doanh nhân cách ứng dụng 

những chiến lược đó để chinh phục mọi đỉnh cao. 

+ Môn loại: 355.4 / Ư556D 

- Phòng Đọc: DV 59128 

- Phòng Mượn: MA 23698-23699 

 

360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI: 
57/. HÀ HUY NGỌC. Kiến tạo chính sách ứng với biến đổi khí hậu ở vùng Đồng 

bằng sông Cửu Long : Sách chuyên khảo / Hà Huy Ngọc. - H. : Thế giới, 2020. - 375tr.; 

24cm 

Tóm tắt: Lý thuyết về chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu; Kinh nghiệm về 

chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu của một số quốc gia trên thế giới; Ảnh hưởng 

của biến đổi khí hậu đến vùng sinh thái - xã hội đồng bằng Sông Cửu Long; Phân tích 

chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu ở vùng đồng bằng Sông Cửu Long, kiến tạo 

phát triển bền vững và giải pháp kiến tạo chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu ở vùng 

đồng bằng Sông Cửu Long. 

+ Môn loại: 363.70095978 / K305T 

- Phòng Đọc: DL 19112 

- Phòng Mượn: MA 23749-23750 
 

58/. DƯƠNG THỊ HẠNH. Nguy cơ ô nhiễm môi trường của một số nhóm chất hữu 

cơ / Dương Thị Hạnh, Lê Trường Giang, Trịnh Thu Hà. - H. : Khoa học Tự nhiên và 

Công nghệ, 2020. - 187tr.; 24cm. - (Bộ sách Chuyên khảo Tài nguyên thiên nhiên và 

Môi trường) 

Đầu bìa sách ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

Tóm tắt: Trình bày các vấn đề về môi trường do hoá chất và hiện trạng ô nhiễm 

môi trường nước ở Việt Nam, vị trí nghiên cứu, thu thập mẫu và phân tích; Sàng lọc các 

chất hữu cơ vi ô nhiễm trong môi trường nước; Những vấn đề cơ bản về sterol và caffein, 

hoá chất bảo vệ thực vật, polychlorinated biphenyl (PCBs), polycyclic aromatic 

hydrocacbon (PAHs), dược phẩm và các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ (PPCPs) và nhóm 

hợp chất mới, nhóm peprluoralkyl acid (PFAAs). 

+ Môn loại: 363.73 / NG523C 

- Phòng Đọc: DL 19113 

- Phòng Mượn: MA 23751-23752 

 

59/. NGUYỄN NGỌC ANH. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham ô, lãng 

phí, quan liêu - Nội dung và giá trị : Sách chuyên khảo / Nguyễn Ngọc Anh. - H. : Quân 

đội nhân dân, 2020. - 195tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu một cách cơ bản, hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng,  

chống tham ô, lãng phí, quan liêu. Khẳng định giá trị lý luận và giá trị thực tiễn, đồng 

thời gợi mở một số định hướng, giải pháp trong phòng, chống tệ nạn này ở Việt Nam  

trong giai đoạn hiện nay. 

+ Môn loại: 364.1 / T550T 
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- Phòng Đọc: DV 59271 

- Phòng Mượn: MA 23934-23935 
 

60/. HOPE, BRADLEY. Cá voi tỷ đô : Câu chuyện về kẻ đã lừa cả Phố Wall, 

Hollywood và thế giới / Bradley Hope, Tom Wright; Khánh Trang dịch. - H. : Thế giới, 

2020. - 475tr.; 24cm 

Tóm tắt: Nội dung kể về sinh viên Jho Low vừa tốt nghiệp trường đại học đã một 

tay thao túng cả hệ thống tài chính toàn cầu, thực hiện vụ lừa đảo 5 tỷ đô la. Jho Low đã 

trở thành một trong những kẻ trộm tài chính lớn nhất trong lịch sử, vạch trần các mối 

quan hệ bí mật của giới thượng lưu, các ngân hàng, Hollywood... 

+ Môn loại: 364.16 / C100V 

- Phòng Đọc: DL 19103 

- Phòng Mượn: MA 23734-23735 

370. GIÁO DỤC HỌC: 
61/. Dạy học trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư = Teaching in the fourth 

industrial revolution / Armand Doucet, Jelmer Evers, Elisa Guerra... ; Trần Ninh Bình 

dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 293tr.; 20cm 

Tóm tắt: Đưa ra những tác động của công nghệ đối với việc dạy học; Phát hiện ra 

các phương pháp độc đáo, sáng tạo để sử dụng công nghệ nhằm phát triển việc giảng dạy 

mang lại lợi ích cho việc học của học sinh; Tạo tiền đề cho việc thiết kế hệ thống giáo 

dục phù hợp với nhu cầu tương lai. 

+ Môn loại: 370.1 / D112H 

- Phòng Đọc: DV 59105 

- Phòng Mượn: MA 23652-23653 
 

62/. Từ nhà ra thế giới : Những bước chân đầu tiên của một công dân toàn cầu / 

Đào Vân Hà, Hà Phạm Lộc Hân, Diệu Linh.... - H. : Thanh niên, 2020. - 215tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp những lời gợi ý chân thực về kinh nghiệm du học, về những trải 

nghiệm văn hoá, về sự thích nghi, cũng như những chuẩn bị về nhân sinh quan cho các 

độc giả trẻ, giúp cho các bạn có đủ hành trang đối diện với thế giới rộng lớn ngoài kia. 

+ Môn loại: 370.116 / T550NH 

- Phòng Đọc: DV 59263 

- Phòng Mượn: MA 23928-23929 

380. THƯƠNG MẠI: 
63/. TRẦN TRUNG HIẾU. Lý thuyết dòng xe và ứng dụng / Trần Trung Hiếu chủ 

biên, Đặng Thuỳ Đông, Vũ Thành Long. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2020. 

238tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giao thông Vận tải. Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải 

Tóm tắt: Trình bày lý thuyết cơ bản của dòng xe; Nghiên cứu về khả năng thông  

qua và mức độ phục vụ của đường, phương pháp HCM (Highway Capacity Manual) 

2010 cho đường cao tốc, đường hai làn xe, nhiều làn xe, nút giao vòng xuyên... 

+ Môn loại: 388.3071 / L600TH 

- Phòng Đọc: DL 19118 

- Phòng Mượn: MA 23760-23761 
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390. PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN: 
64/. Những bài ca tín ngưỡng của người Thái Đen ở Điện Biên / Lò Đặng Thếm 

sưu tầm, biên dịch. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 913tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu những bài ca trong các nghi lễ vào nhà mới, cầu sức khoẻ, cúng 

vía, cưới hỏi, đón năm mới... 

+ Môn loại: 390.09597177 / NH556B 

- Phòng Đọc: DV 59251 

- Phòng Mượn: MA 23922 
 

65/. NGUYỄN THỊ TÁM. Tri thức dân gian về tài nguyên thiên nhiên của người 

Cao Lan ở Vĩnh Phúc / Nguyễn Thị Tám. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 223tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về đặc điểm tự nhiên, hoạt động kinh tế, văn hoá xã 

hội của người Cao Lan ở Vĩnh Phúc. Giới thiệu tri thức dân gian trong việc sử dụng và 

bảo vệ tài nguyên đất, nước, rừng của người Cao Lan ở Vĩnh Phúc. 

+ Môn loại: 390.0959723 / TR300TH 

- Phòng Đọc: DV 59253 

- Phòng Mượn: MA 23923 
 

66/. NGUYỄN VINH PHÚC. Hà Nội - Phong tục, văn chương / Nguyễn Vinh 

Phúc.- In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 433tr.; 23cm 

Tóm tắt: Giới thiệu phong tục cổ truyền Hà Nội với những tập quán thờ cúng, y 

phục, âm nhạc, ẩm thực, lễ Tết, văn hoá giao tiếp xã hội... Văn chương Hà Nội với các 

thể loại văn học truyền miệng, văn học viết, thơ Nôm, thơ phú vịnh các danh lam thắng 

cảnh nổi tiếng của Hà Nội... 

+ Môn loại: 390.0959731 / H100N 

- Phòng Đọc: DL 19154 

- Phòng Mượn: MA 23811-23812 
 

67/. PHAN THỊ PHƯỢNG. Trang phục của người Dao Họ ở Lào Cai / Phan Thị 

Phượng, Phạm Tất Thành. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 169tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Khái quát về người Dao Họ ở tỉnh Lào Cai; Các nguyên liệu, kĩ thuật dệt 

vải, kĩ thuật nhuộm, cắt may của người Dao Họ. Giới thiệu trang phục truyền thống của 

người Dao Họ gồm: Trang phục ngày thường, trang phục nghi lễ ngày tết ngày hội; Nghệ 

thuật trang trí hoa văn trên trang phục của người Dao Họ ở Lào Cai. 

+ Môn loại: 391.009597167 / TR106PH 

- Phòng Đọc: DV 59254 

- Phòng Mượn: MA 23924 
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68/. LÊ THÀNH NAM. Văn hoá ẩm thực của người Dao Khâu ở huyện Sìn Hồ, 

tỉnh Lai Châu / Lê Thành Nam, Tẩn Kim Phu. - H. : Văn học, 2020. - 303tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu văn hoá ẩm thực của người Dao Khâu ở huyện Sìn Lồ, tỉnh Lai  

Châu. Nguồn nguyên liệu, cách thức khai thác, chế biến món ăn; Tập quán ăn uống của 

người Dao Khâu. 

+ Môn loại: 394.109597173 / V115H 

- Phòng Đọc: DV 59250 

- Phòng Mượn: MA 23921 
 

69/. DƯƠNG HUY THIỆN. Văn hoá dân gian Dữu Lâu - Làng Trầu / Dương Huy 

Thiện. - H. : Văn học, 2020. - 625tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát vùng đất, con người, các địa danh nhân gian, văn hoá 

dân gian, ẩm thực truyền thống, tín ngưỡng tâm linh, tinh thần của người dân Dữu Lâu 

thuộc tỉnh Phú Thọ ngày nay. 

+ Môn loại: 398.0959721 / V115H 

- Phòng Đọc: DV 59255 

- Phòng Mượn: MA 23925 
 

70/. Cướp Rling Mưng, Meng con Trôk : Sử thi M' Nông / Hát kể: Me Jéch; Điểu 

Kâu biên dịch; Sưu tầm, giới thiệu: Trương Bi, Vũ Dũng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. 

651tr.; 21cm 

Viết bằng 2 thứ tiếng: Việt - M'nông 

+ Môn loại: 398.209597 / C562RL 

- Phòng Đọc: DV 59252 

- Phòng Mượn: MV 22950 

 

71/. BÙI MINH VŨ. Những câu chuyện thú vị : Truyện cổ M'nông / Bùi Minh Vũ. 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 459tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 398.209597 / NH556C 

- Phòng Đọc: DV 59238 

- Phòng Mượn: MV 22938 
 

72/. INRASARA. Văn học dân gian: Ca dao - Tục ngữ - Thành ngữ - Câu đố Chăm/ 

Inrasara sưu tầm và biên dịch. - H. : Sân khấu, 2020. - 671tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ  

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 
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Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về tình hình nghiên cứu, sưu tầm nội dung cơ bản 

của ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố Chăm và một số bài ca dao, đồng dao, tục ngữ, 

câu đố và thành ngữ dân tộc Chăm. 

+ Môn loại: 398.209597 / V115H 

- Phòng Đọc: DV 59258 

- Phòng Mượn: MB 8041 
 

73/. TRÚC LÂM. Một số truyền thuyết về vùng đất Kiên Giang / Trúc Lâm sưu 

tầm, biên soạn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 255tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 398.20959795 / M458S 

- Phòng Đọc: DV 59256 

- Phòng Mượn: MA 23926 
 

74/. ĐOÀN DUY BÌNH. Gương phong tục : Luân lý, nhân phẩm, nhân sự, thói đời, 

lời lẽ của người xưa / Đoàn Duy Bình. - H. : Văn học, 2020. - 279tr.; 24cm. - (Tủ sách: 

Văn sử tinh hoa) 

Tóm tắt: Giới thiệu những câu ca dao, tục ngữ thấm đẫm tinh thần của người xưa 

cùng những lời bình phong phú, sâu sắc, thú vị của tác giả. 

+ Môn loại: 398.809597 / G561PH 

- Phòng Đọc: DL 19274 

- Phòng Mượn: MA 23831-23832 

400. NGÔN NGỮ HỌC: 
75/. KADOWAKI KAORU. Tiếng Nhật cho mọi người = Minna no Nihongo : Bản 

mới - Sơ cấp - Tập viết theo chủ đề với các bài văn mẫu / Kadowaki Kaoru, Nishiuma 

Kaoru, 3A Network; Hoàng Linh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020.- 171tr.; 

26cm 

Tóm tắt: Gồm 20 bài tập tổng hợp các kiến thức cơ bản về tiếng Nhật với các mẫu 

câu, ví dụ, hội thoại, luyện tập viết các bài luận trình độ sơ cấp. 

+ Môn loại: 495.6 / T306NH 

- Phòng Đọc: DL 19322 

- Phòng Mượn: MB 7945-7946 
 

76/. HIRAI ETSUKO. Tiếng Nhật cho mọi người = Minna no Nihongo : Bản mới- 

Sơ cấp 1 - Viết - nhớ các mẫu câu / Hirai Etsuko, Miwa Sachiko, 3A Network; Hoàng 

Linh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 183tr.; 26cm 

Tóm tắt: Bao gồm các bài học theo chủ đề giúp người học sắp xếp phân loại lại từ 

vựng, các điểm ngữ pháp và ghi nhớ bằng cách viết thành câu. 

+ Môn loại: 495.6 / T306NH 

- Phòng Đọc: DL 19323 

- Phòng Mượn: MB 7947-7948 
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77/. HIRAI ETSUKO. Tiếng Nhật cho mọi người = Minna no Nihongo : Bản mới- 

Sơ cấp 2 - Viết - nhớ các mẫu câu / Hirai Etsuko, Miwa Sachiko, 3A Network; Hoàng 

Linh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 221tr.; 26cm 

Tóm tắt: Bao gồm các bài học theo chủ đề giúp người học sắp xếp phân loại lại từ 

vựng, các điểm ngữ pháp và ghi nhớ bằng cách viết thành câu. 

+ Môn loại: 495.6 / T306NH 

- Phòng Đọc: DL 19324 

- Phòng Mượn: MB 7949-7950 

 

500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC: 
78/. NGUYỄN KHẮC MINH. Từ điển toán kinh tế, thống kê, kinh tế lượng Anh - 

Việt có giải thích = English - Vietnamese dictionary of economic mathematics, statistics, 

econometrics with explanation / Nguyễn Khắc Minh. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2004. 

945tr.; 24cm 

Tóm tắt: Từ điển các khái niệm có nội dung kinh tế, phản ánh các hiện tượng kinh 

tế; Các khái niệm thuộc về phương pháp phân tích có mặt trong các môn học như điều 

khiển học kinh tế, lý thuyết mô hình toán - kinh tế được xếp theo trật tự A, B, C và có 

giải thích. 

+ Môn loại: 510.3 / T550Đ 

- Phòng Tra cứu: TC 4561 
 

79/. PHẠM THANH LƯU. Độc tố và các hợp chất thứ cấp từ vi khuẩn lam / Phạm 

Thanh Lưu. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2020. - 207tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu cấu trúc, chu trình sống, hình thái và phân loại học vi khuẩn 

lam và các loại độc tố; Độc tố microcystin; Hợp chất gây mùi từ vi khuẩn lam; Các hợp 

chất thứ cấp khác từ vi khuẩn lam; Vi khuẩn lam và độc tố vi khuẩn lam trong các thuỷ 

vực Việt Nam; Rủi ro từ vi khuẩn lam nở hoa và độc tố vi khuẩn lam đến sức khoẻ. 

+ Môn loại: 579.3 / Đ451T 

- Phòng Mượn: MC 6029-6030 

 

80/. Sinh lý học dinh dưỡng ở thực vật / Nguyễn Như Khanh chủ biên, Cao Phi 

Bằng, Trần Thị Thanh Huyền.... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2020. - 283tr.; 27cm 

Tóm tắt: Nội dung bao gồm: Tế bào thực vật là đơn vị cơ sở của dinh dưỡng thực 

vật; Nước và thực vật; Dinh dưỡng khoáng ở thực vật; Các phản ứng sáng và cố định 

cacbon quang hợp; Quang hợp và môi trường; Sinh học khí khổng; Đồng hoá dinh dưỡng 

vô cơ… 

+ Môn loại: 581.7 / S312L 

- Phòng Đọc: DL 19326 

- Phòng Mượn: MC 6036-6037 

610. Y HỌC VÀ SỨC KHOẺ: 

81/. LEVY, THOMAS E.. Đừng chết bởi canxi / Thomas E. Levy; Dịch: Ngô Vân, 

Bảo Vân, Tùng Ca. - H. : Thế giới, 2020. - 379tr.; 24cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu tính độc hại của canxi thừa đối với cơ thể. Phân tích các tác 

nhân đảo ngược bệnh loãng xương. Tìm hiểu vai trò quan trọng của canxi, bệnh loãng 
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xương và các độc tố với sức khoẻ và tính mạng con người trên cơ sở đó hướng dẫn xây 

dựng một liệu pháp dinh dưỡng phù hợp để sống lâu, sống khoẻ. 

+ Môn loại: 612.3 / Đ556CH 

- Phòng Đọc: DL 19203 

- Phòng Mượn: ME 8060-8061 
 

82/. YONGCHUL KWON. Cơ thể ta đã hai triệu năm : Giải mã các căn bệnh thời  

đại/ Yongchul Kwon; Phạm Hồng Nhung dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 201tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nhận biết những cơ chế thích nghi nguyên thuỷ của con người, 

đưa ra những thay đổi trong chế độ ăn, thói quen sinh hoạt, cách chăm sóc sức khoẻ để 

điều chỉnh những cơ chế này cho phù hợp với đời sống hiện đại đem lại lợi ích sức khoẻ 

tối đa, phòng bệnh hiệu quả. 

+ Môn loại: 613 / C460TH 

- Phòng Đọc: DV 59135 

- Phòng Mượn: ME 8023-8024 
 

83/. BUCHANAN, JENNIFER. Ứng dụng âm nhạc để thay đổi cuộc sống / Jennifer 

Buchanan; Bùi Thu Vân dịch. - H. : Công thương, 2020. - 279tr. : Ảnh, bảng; 21cm.  

(Liệu pháp tâm lý) 

ĐTTS ghi: Tune in: A music therapy approach to life 

Tóm tắt: Trình bày sức mạnh của âm nhạc trong cuộc sống, chứng minh giá trị của 

âm nhạc, kích hoạt trạng thái cảm xúc trong cuộc sống, cách tìm ra âm nhạc phù hợp để 

đạt được sức khoẻ và hạnh phúc và chiến lược và bài tập nhằm tối đa hoá âm nhạc giúp 

gắn kết theo cách riêng và độc nhất. 

+ Môn loại: 615.8 / Ư556D 

- Phòng Đọc: DV 59139 

- Phòng Mượn: ME 8030-8031 
 

84/. TRẦN THỊ HUYÊN THẢO. Sơ cứu nhanh : Cẩm nang cho mọi gia đình / Trần 

Thị Huyên Thảo. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 140tr.; Bác sĩ riêng của bé yêu 

Tóm tắt: Hướng dẫn những kiến thức sơ cứu khẩn cấp, sơ cứu chấn thương, sơ cứu 

vết thương, sơ cứu thường thức dễ hiểu nhất để mọi người từ trẻ em biết đọc đến ba, mẹ, 

ông, bà đều có thể tham khảo và thực hiện các hành động sơ cứu hiệu quả. 

+ Môn loại: 616.02 / S460C 

- Phòng Đọc: DL 19195 

- Phòng Mượn: ME 8040-8041 
 

85/. NGUYỄN QUANG BẢY. Hiểu biết để điều trị thành công bệnh đái tháo  

đường : 110 câu hỏi - đáp với chuyên gia / Nguyễn Quang Bảy. - In lần thứ 2. - H. : Phụ 

nữ Việt Nam, 2020. - 243tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày khái niệm, đặc điểm lâm sàng, triệu chứng, chẩn đoán, các biến 

chứng, phương pháp phòng ngừa, phương pháp điều trị, theo dõi đường máu và theo dõi 

bệnh, điều trị đái tháo đường cho một số đối tượng đặc biệt có bệnh đi kèm, cách chăm 

sóc, hỗ trợ và đồng hành với người bệnh. 
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+ Môn loại: 616.4 / H309B 

- Phòng Đọc: DL 19201 

- Phòng Mượn: ME 8056-8057 

 

86/. SERVAN-SCHREIBER, DAVID. Phòng chống ung thư : Lối sống mới cho 

một cơ thể và tinh thần khoẻ mạnh / David Servan-Schreiber; Nguyễn Thanh Khuyến  

dịch. - Tái bản mới có sửa chữa bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 462tr.;  

20cm. - (Y học và sức khoẻ) 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức, phương pháp tự nhiên tự chăm sóc cơ thể 

nhằm giúp chúng ta phòng ngừa, ngăn chặn sự diễn tiến của bệnh ung thư, hỗ trợ điều 

trị khi đi kèm với các phương pháp tiếp cận truyền thống (phẫu thuật, xạ trị, hoá trị). 

+ Môn loại: 616.99 / PH431CH 

- Phòng Đọc: DV 59136 

- Phòng Mượn: ME 8025-8026 
 

87/. BÙI CHÍ THƯƠNG. Thai kỳ khoẻ mạnh, vượt cạn bình an / Bùi Chí Thương. 

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 177tr.; 20cm. - (Y học và sức khoẻ) 

Tóm tắt: Trình bày các thông tin cơ bản nhất về quá trình mang thai và sinh nở, 

cách tính tuổi thai và ngày dự sinh, chế độ dinh dưỡng, vấn đề tăng cân thai kỳ cũng như 

các xét nghiệm cần thiết trong suốt thời gian mang thai... qua những câu hỏi đáp. 

+ Môn loại: 618.2 / TH103K 

- Phòng Mượn: ME 8019-8020 

 

88/. NGÔ BẢO KHOA. Trái tim của bé / Ngô Bảo Khoa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Trẻ, 2020. - 193tr.; 23cm. - (Y học và sức khoẻ) 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về bệnh tim bẩm sinh như cách nhận 

biết, chẩn đoán, điều trị bệnh, những nguy cơ có thể gặp trong cuộc sống và trong quá 

trình điều trị ở bệnh nhi tim bẩm sinh, đồng thời đưa ra những chỉ dẫn về cách thức theo 

dõi, chăm sóc trẻ. Giới thiệu một số bệnh tim bẩm sinh thường gặp. 

+ Môn loại: 618.92 / TR103T 

- Phòng Đọc: DL 19202 

- Phòng Mượn: ME 8058-8059 

620. KỸ THUẬT: 

89/. Giáo trình mạng truyền thông công nghiệp / Phạm Thị Lý chủ biên, Vũ Thị  

Quỳnh, Nguyễn Nhật Thanh, Lại Bạch Thị Thu Hà. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công 

nghệ, 2019. - 198tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan chung về mạng truyền thông công nghiệp. Cơ sở  

kỹ thuật truyền thông. Mạng công nghiệp của Siemens. Xây dựng giao diện mạng. Thiết 

lập cấu hình mạng PROFIBUS-DP. Thiết kế mạng truyền thông công nghiệp dựa trên 

PCS 7. 

+ Môn loại: 621.39 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 19308 

- Phòng Mượn: MD 9689-9690 
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90/. TRẦN BẢO XUÂN. Cầu vòm ống thép nhồi bê tông = Concrete filled steel 

tubular arch bridges / Trần Bảo Xuân; Dịch: Cù Việt Hưng, Lê Hà Linh, Nguyễn Tiến 

Dũng. - H. : Xây dựng, 2020. - 628tr. : Minh hoạ; 27cm 

Tóm tắt: Tổng quan về cầu vòm ống thép nhồi bê tông; Các nội dung về hệ kết 

cấu, cấu tạo, thiết kế và tính toán, thi công và bảo dưỡng loại cầu này. 

+ Môn loại: 624.22 / C125V 

- Phòng Mượn: MD 9695 
 

91/. TRẦN TRUNG HIẾU. Giáo trình Xây dựng nền đường / Trần Trung Hiếu chủ 

biên, Phạm Thanh Hiếu, Vũ Thành Long. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2020. 

337tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giao thông Vận tải. Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải 

Tóm tắt: Trình bày các vấn đề chung về xây dựng nền đường ô tô; Công tác chuẩn 

bị xây dựng nền đường; Đầm nén đất nền đường; Thi công nền đường bằng cơ giới và 

bằng phương pháp nổ mìn; Xây dựng nền đường đắp trên đất yếu; Thi công nền đường 

cải tạo và nâng cấp; Xây dựng các công trình nền đường; Công tác hoàn thiện, gia cố 

mái ta luy và kiểm tra, nghiệm thu nền đường; Lập kế hoạch và tổ chức thi công nền 

đường ô tô. 

+ Môn loại: 625.7071 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 19188 

- Phòng Mượn: MD 9685-9686 
 

92/. Xâm nhập mặn vùng ven biển lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và các giải pháp 

kiểm soát / Vũ Thị Thu Lan chủ biên, Hoàng Thanh Sơn, Nguyễn Diệu Trinh.... - H. : 

Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2020. - 345tr. : Minh hoạ; 24cm. - (Bộ sách Chuyên 

khảo Biển và Công nghệ Biển) 

Đầu bìa sách ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

Tóm tắt: Tổng quan về xâm nhập mặn tài nguyên nước vùng ven biển. Trình bày 

thực trạng xâm nhập mặn nguồn nước khu vực ven biển lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn. 

Đề xuất các giải pháp thích ứng với xâm nhập mặn khu vực ven biển lưu vực sông Vu 

Gia - Thu Bồn. 

+ Môn loại: 627 / X120NH 

- Phòng Mượn: MD 9683-9684 

 

640. QUẢN LÝ GIA ĐÌNH VÀ NHÀ CỬA: 

93/. NGUYỄN DZOÃN CẨM VÂN. 30 thực đơn bữa ăn hàng ngày / Nguyễn 

Dzoãn Cẩm Vân. - H. : Hồng Đức, 2020. - 139tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu cách chọn nguyên liệu và phương pháp thực hiện 30 thực đơn 

thông dụng, đầy đủ dưỡng chất như: Trứng chiên thịt, dưa leo trộn chua ngọt, thịt kho 

tiêu, mực nhồi thịt xốt cà, giá xào nấm rơm, canh thịt bò hành răm... 

+ Môn loại: 641.5 / B100M 

- Phòng Mượn: MD 9673-9674 
 

94/. QUỲNH HƯƠNG. 52 thực đơn nấu ăn chay trong gia đình / Quỳnh Hương.   
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H. : Hồng Đức, 2020. - 191tr.; 21cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn chọn nguyên liệu, công dụng của các loại lá cây và thực phẩm 

rau củ quả để chế biến món ăn chay, phương pháp chế biến 52 món ăn chay. 

+ Môn loại: 641.5 / N114M 

- Phòng Mượn: MD 9677-9678 
 

95/. NGUYỄN HIỀN. Nắng ấm vườn chay / Nguyễn Hiền. - H. : Lao động - Xã 

hội, 2020. - 200tr.; 24cm. - (Tủ sách New me) 

Tóm tắt: Hướng dẫn cách chuẩn bị nguyên liệu và phương pháp chế biến những 

món ăn chay thanh tịnh như các món nước, các loại sữa nấu từ hạt, các loại rau trộn chay, 

các món cuốn, món bánh, món mặn ăn kèm với cơm... 

+ Môn loại: 641.5 / N116Â 

- Phòng Đọc: DL 19189 

- Phòng Mượn: MD 9687-9688 
 

96/. NGUYỄN DZOÃN CẨM VÂN. Tự học làm bánh : 100 món bánh ngon / 

Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân. - H. : Hồng Đức, 2020. - 199tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu công thức chế biến một số món bánh như bánh bèo, bánh nậm, 

bánh bột lọc, bánh ram ít, bánh hoa hồng hấp, bánh xèo, bánh giò, các loại bánh ngọt... 

+ Môn loại: 641.8 / T550H 

- Phòng Mượn: MD 9675-9676 
 

97/. TRIỆU THỊ CHƠI. Cắt may căn bản : Phương pháp đo, vẽ, cắt may / Triệu Thị 

Chơi. - H. : Hồng Đức, 2020. - 239tr.; 27cm 

Tóm tắt: Giới thiệu cách đo, vẽ, may các loại váy, quần tây, áo, quần nữ, thiết kế 

mẫu nam, quần áo thiếu nhi và các kiểu quần, áo khác. 

+ Môn loại: 646.2 / C118M 

- Phòng Đọc: DL 19327 

- Phòng Mượn: MD 9696-9697 

 

98/. BECKER, JOSHUA. Lối sống tối giản khi nhà có con nhỏ / Joshua Becker; 

Dương Ngọc dịch. - H. : Công thương, 2019. - 226tr.; 21cm 

Tóm tắt: Những kinh nghiệm của chính tác giả Joshua Becker về lối sống tối giản  

khi nhà có con nhỏ bằng cách: Thay đổi cách nghĩ, khám phá những thói quen mới và 

giải phóng cuộc sống từ đó đưa ra định nghĩa, lý do tại sao lại sống theo lối sống này, 

giúp mọi người tìm thấy nhiều ý nghĩa và hạnh phúc hơn trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 646.7 / L452S 

- Phòng Đọc: DV 59134 

- Phòng Mượn: ME 8021-8022 
 

99/. WHICHELOW, CLIVE. Về hưu không ưu tư / Clive Whichelow, Mike 

Haskins; Minh hoạ: Ian Baker, Kate Rochester; Hải Đăng dịch. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. 

Trẻ, 2020. - 133tr.; 20cm. - (Quà tặng của thời gian) 

Tên sách tiếng Anh: Retirement for beginners: How to survive retirement 
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Tóm tắt: Giới thiệu các lời khuyên kiểu ''châm-chích-ngôn'' về những việc nên làm 

và không nên làm phủ hợp với đối với cuộc sống của người về hưu, từ việc chăm sóc 

sức khoẻ đến cách thức sống để luôn an vui, tâm thân an lạc. 

+ Môn loại: 646.7 / V250H 

- Phòng Đọc: DV 59101 

- Phòng Mượn: ME 8017-8018 
 

100/. JANIS-NORTON, NOEL. Chiến lược nuôi dạy con trai bình tĩnh hơn, thư 

thái hơn, hạnh phúc hơn / Noel Janis-Norton; Dịch: Thuỳ Hoàng, Lê Thu Ngọc. - H. : 

Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 350tr.; 24cm. - (Bình tĩnh rèn con) 

Tóm tắt: Giới thiệu kinh nghiệm, bí quyết, chiến lược cơ bản giúp các bậc cha mẹ 

trong việc nuôi dạy con trai bình tĩnh, thư thái, hạnh phúc hơn. 

+ Môn loại: 649 / CH305L 

- Phòng Đọc: DL 19194 

- Phòng Mượn: ME 8038-8039 
 

101/. JANIS-NORTON, NOEL. Chiến lược giúp trẻ học hành bình tĩnh hơn, thư 

thái hơn, hạnh phúc hơn / Noel Janis-Norton; Lê Thu Ngọc dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 

2020. - 242tr.; 24cm. - (Bình tĩnh rèn con) 

Tóm tắt: Giới thiệu những phương pháp cải thiện vấn đề về hành vi và thái độ của 

"những thiên thần nổi loạn" trong việc học, để có thể phát huy tối đa tiềm năng học tập 

của con trẻ, giúp việc học đối với trẻ không còn là áp lực nữa mà hết sức nhẹ nhàng thoải 

mái, từ đó tạo dựng một cuộc sống gia đình êm đềm, thư thái và bình an. 

+ Môn loại: 649 / CH305L 

- Phòng Đọc: DL 19192 

- Phòng Mượn: ME 8034-8035 
 

102/. JANIS-NORTON, NOEL. Chiến lược làm cha mẹ bình tĩnh hơn, thư thái hơn, 

hạnh phúc hơn / Noel Janis-Norton; Phan Thị Thắng dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. 

448tr.; 24cm. - (Bình tĩnh rèn con) 

Tóm tắt: Giới thiệu những phương pháp làm thay đổi toàn diện nhiều vấn đề rắc 

rối điển hình trong gia đình như: Trong việc dạy con học, sự ganh tị nhau cho đến tị nạnh 

nhau trong việc dọn dẹp nhà cửa của các con...Những phương pháp này dạy trẻ nhìn thấy 

khả năng tự lập của mình, chu đáo hơn và biết nhìn nhận đúng giá trị của bản thân.  

+ Môn loại: 649 / CH305L 

- Phòng Đọc: DL 19191 

- Phòng Mượn: ME 8032-8033 
 

103/. JANIS-NORTON, NOEL. Chiến lược giúp trẻ hạn chế thời gian dùng thiết bị 

điện tử bình tĩnh hơn, thư thái hơn, hạnh phúc hơn / Noel Janis-Norton; Nguyễn Thu 

Giang dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 271tr.; 24cm. - (Bình tĩnh rèn con) 

Tóm tắt: Giới thiệu những chiến lược giúp bạn nhanh chóng khôi phục lại quyền 

kiểm soát các thiết bị công nghệ, điện tử trong gia đình cũng như đạt được sự hợp tác tối 

đa của các "thiên thần nổi loạn", từ đó tạo dựng một cuộc sống gia đình êm đềm, thư thái  
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và bình an. 

+ Môn loại: 649 / CH305L 

- Phòng Đọc: DL 19193 

- Phòng Mượn: ME 8036-8037 
 

104/. LANSBURY, JANET. Không có trẻ hư : Để cha mẹ không phải hối tiếc khi 

kỷ luật con / Janet Lansbury; Khánh Thuỷ dịch. - H. : Lao động, 2019. - 258tr.; 19cm 

Tên sách tiếng Anh: No bad kids: Toddler discipline without shame 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về những hành vi phổ biến của trẻ nhỏ và cách áp 

dụng phương pháp dạy con đúng cách, giúp cha mẹ bình tĩnh đối mặt với hành vi của trẻ 

nhưng vẫn trân trọng cảm xúc, trải nghiệm của trẻ, qua đó chuyển đổi quan điểm về kỷ 

luật trẻ thành hành động đầy ắp yêu thương. 

+ Môn loại: 649 / KH455C 

- Phòng Đọc: DV 59186 

- Phòng Mượn: ME 8064-8065 

 

650. QUẢN LÝ VÀ CÁC DỊCH VỤ PHỤ TRỢ: 
105/. PUGLIESE, VINCENT. Làm việc tự do - Sống đời tự tại = Freelance to 

freedom / Vincent Pugliese; Khánh Trang dịch. - H. : Công thương, 2020. - 306tr.; 24cm 

Tóm tắt: Ghi lại hành trình giải phóng bản thân khỏi nợ nần, áp lực công việc, tìm 

được hướng đi nghề nghiệp mới cho bản thân và đã có được tự do tài chính, tận hưởng 

một cuộc sống đúng nghĩa. Hướng dẫn 5 giai đoạn giúp bạn vận dụng vào cuộc sống 

nhằm đạt được những thành công nhất định. 

+ Môn loại: 650.1 / L104V 

- Phòng Đọc: DL 19101 

- Phòng Mượn: MA 23730-23731 
 

106/. COVEY, STEPHEN M. R.. Niềm tin thông minh = Smart trust: The defining 

skill that transforms managers into leaders : Kỹ năng thiết yếu biến người quản lý thành 

nhà lãnh đạo / Stephen M. R. Covey, Greg Link, Rebecca R. Merrill; Vương Bảo Long 

dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. –  

335tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những nguyên tắc khai sáng từ những người và các tổ chức đã, 

đang đạt được các thành tựu lớn về sự thịnh vượng nhờ vào các mối quan hệ dựa trên sự 

tin cậy, làm nền tảng xây dựng các mối quan hệ sâu sắc, hướng đến thành công, thịnh 

vượng và hạnh phúc viên mãn trong cuộc sống cá nhân và trong nghề nghiệp. 

+ Môn loại: 650.1 / N304T 

- Phòng Đọc: DL 19131 

- Phòng Mượn: MA 23768 
 

107/. SMITH, T. JASON. Toả sáng nơi công sở = Leaving campus and going to 

work : Cẩm nang thiết yếu dành cho người đi làm / T. Jason Smith; Hoàng Huấn dịch.  

Tái bản lần thứ 3 có chỉnh sửa, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2020. - 197tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Đưa ra những cách thức giúp xây dựng một nền tảng vững chắc cho sự 

nghiệp ngay từ những ngày đầu tiên đi làm; Phân tích các khía cạnh có thể phải đối mặt, 

giúp bạn vượt qua những khó khăn ban đầu, tránh được những va vấp không đáng có để 

đi đến thành công và có một cuộc sống cân bằng, hạnh phúc. 

+ Môn loại: 650.1 / T401S 

- Phòng Đọc: DV 59129 

- Phòng Mượn: MA 23700-23701 
 

108/. CHAVANNE, PAUL-MARIE. Quản lý bằng thiện chí - Thực hành / Paul-

Marie Chavanne, Yves Des Jacques, Olivier Truong; Bảo Ân dịch. - H. : Công thương, 

2020. - 249tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách mang đến cho các cấp quản lý cái nhìn sâu sắc về thiện chí trong 

doanh nghiệp cùng những phương pháp thực hành hiệu quả nhất nhằm truyền cảm hứng 

cho nhân viên và giúp cả công ty vươn tới thành công. 

+ Môn loại: 658.3 / QU105L 

- Phòng Đọc: DV 59127 

- Phòng Mượn: MA 23696-23697 
 

109/. CHAVANNE, PAUL-MARIE. Quản lý bằng thiện chí - Nguyên tắc / Paul-

Marie Chavanne, Yves Des Jacques, Olivier Truong; Bảo Ân dịch. - H. : Công thương, 

2020. - 241tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: la bienveillance en entreprise: utopie ou réalité 

Tóm tắt: Sách mang đến những cái nhìn sâu sắc về thiện chí trong doanh nghiệp 

dành cho người quản lý, cùng những phương pháp thực hành hiệu quả nhất nhằm truyền 

cảm hứng cho nhân viên và giúp cả công ty vươn tới thành công. 

+ Môn loại: 658.3 / QU105L 

- Phòng Đọc: DV 59126 

- Phòng Mượn: MA 23694-23695 
 

110/. SCHARMER, C. OTTO. Tinh hoa của thuyết U = The essentials of theory U: 

Những nguyên lý cốt lõi & cách thức ứng dụng / C. Otto Scharmer; Trần Vĩnh Tân dịch; 

Nguyễn Dương Hiếu hiệu đính. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. 

180tr.; 23cm. - (Tủ sách Doanh Trí) 

Tóm tắt: Giới thiệu những nguyên lý và ứng dụng cốt lõi trong thuyết U, điểm  

mù; Thuyết U - ý thức quyết định kết quả; Ma trận của tiến hoá xã hội; Cái lỗ kim; Một 

tiến trình, năm hoạt động; Nâng cấp hệ điều hành của xã hội, quay trở về gốc rễ nhằm 

giúp các nhà lãnh đạo thay đổi nhận thức, kết nối với những tiềm năng và tăng cường 

khả năng cùng tạo dựng tương lai. 

+ Môn loại: 658.4 / T312H 

- Phòng Đọc: DL 19092 

- Phòng Mượn: MA 23716-23717 

 

111/. Tư duy hệ thống cho mọi người : Hành trình từ lý thuyết tới tác động thực 

tiễn tại Việt Nam / Nguyễn Văn Thành, Ockie Bosch, Nam Nguyễn.... - H. : Chính trị  



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 02/ 2021                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

26 
 

Quốc gia - Sự thật, 2020. - 179tr. : Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp các công cụ, kỹ năng tư duy hệ thống và những thành tựu của 

khoa học hệ thống, của điều khiển học giúp chúng ta có thể làm chủ chúng dễ dàng, nhờ 

đó thấy được các mối liên hệ đan xen chi phối các vấn đề của cuộc sống, hình thành nên 

phương thức hợp tác, chia sẻ, phát huy trí tuệ tập thể, kết hợp với sức mạnh của trí tuệ 

kĩ thuật số để tìm phương án giải quyết vấn đề một cách hiệu quả và bền vững. 

+ Môn loại: 658.4 / T550D 

- Phòng Đọc: DL 19122 
 

112/. HAYWARD, SIMON. Nhà lãnh đạo nhạy bén : Cách để tạo ra một doanh 

nghiệp nhạy bén trong kỷ nguyên kỹ thuật số / Simon Hayward; Nguyễn Ngọc Quỳnh 

Anh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 303tr.; 23cm 

Tên sách tiếng Anh: The agile leader - How to create an agile business in the digital 

age 

Tóm tắt: Cung cấp cho các nhà lãnh đạo những kế hoạch, phương pháp làm việc 

nhạy bén như: Ưu tiên không khoan nhượng, hợp tác và làm việc theo đội nhóm, tạo ra 

một văn hoá học hỏi và đổi mới theo định hướng khách hàng giúp họ thích nghi và phát 

triển phù hợp với thế giới kinh doanh phức tạp. 

+ Môn loại: 658.4092 / NH100L 

- Phòng Đọc: DL 19104 

- Phòng Mượn: MA 23736-23737 
 

113/. SHOZO HIBINO. Chiến lược tiếp thị toàn cầu của Toyota = Toyota's global 

marketing strategy : Innovation through breakthrough thinking and Kaizen : Đối mới 

bằng tư duy đột phá và Kaizen / Shozo Hibino, Koichiro Noguchi, Gerhard Plenert; Trần 

Lê dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 212tr. : Hình vẽ, bảng; 23cm 

Tóm tắt: Giới thiệu ý nghĩa của những tập quán tư duy của Toyota; đưa ra 7 bí 

quyết với những nguyên tắc chiến lược tiếp thị toàn cầu: Không chạy theo truyền thống, 

thu thập thông tin đúng thời điểm, một cấu trúc hệ thống chuyên nghiệp, bốn nguyên tắc 

của tư duy đột phá... 

+ Môn loại: 658.8 / CH305L 

- Phòng Đọc: DL 19155 

- Phòng Mượn: MA 23813-23814 
 

114/. FROMN, JEFF. Tiếp thị cho thế hệ Z = Marketing to gen Z : Khai thác lợi 

thế của thế hệ những người gây ảnh hưởng - đông đảo và rất khác biệt / Jeff Fromn, 

Angie Read; Hoàng Long dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 331tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu cái nhìn đúng đắn về một nhóm người đã và vẫn đang là một 

ẩn số với người làm tiếp thị. Khai thác ham muốn tự khám phá bản thân. Biến việc mua 

sắm tại cửa hàng thành một trải nghiệm riêng. 

+ Môn loại: 658.8 / T307TH 

- Phòng Đọc: DV 59096 

- Phòng Mượn: MA 23637-23638 
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115/. BURSON, HAROLD. Nghề thuyết phục : Chuyện đời, chuyện nghề của bậc  

thầy PR / Harold Burson; Thiên Khôi dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 378tr.;  

23cm 

Tên sách tiếng Anh: The Businness of persuasion 

Tóm tắt: Ghi lại những câu chuyện nghề lẫn chuyện cá nhân của chính tác giả từ 

lúc học tại Đại học Ole Miss tới lúc phục vụ trong thế chiến thứ II, làm nhiệm vụ tường 

thuật các phiên toà Nuremberg... trở thành nhà sáng lập của một trong những công ty lớn 

nhất thế giới về PR; Mô tả những khó khăn, thách thức, phương pháp luận và những tác 

động của nghề PR. 

+ Môn loại: 659.2 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DL 19105 

- Phòng Mượn: MA 23738-23739 

700. NGHỆ THUẬT: 

116/. Khi được sống hoà bình hãy nhớ tới anh... : Tác phẩm của văn nghệ sĩ Thành 

phố Hồ Chí Minh / Lê Tú Lệ, Trần Khuyến, Trần Hữu Dũng.... - Tp. Hồ Chí Minh : Văn 

hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - 259tr. : Minh hoạ; 24cm 

ĐTTS ghi: Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 

(22/12/1944 - 22/12/2014) 

Tóm tắt: Tuyển tập hơn 80 tác phẩm, hoạ, sân khấu, ảnh nghệ thuật, các kịch bản, 

văn, thơ, nhạc, bài ca cổ... của nhiều tác giả Tp. Hồ Chí Minh viết về những anh hùng, 

liệt sĩ, chiến sĩ cùng những chiến công và hy sinh của họ. 

+ Môn loại: 700.959779 / KH300Đ 

- Phòng Đọc: DL 19210 
 

117/. Vai trò của văn học nghệ thuật và văn nghệ sĩ Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định 

góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước / Nguyễn Hồng Vinh, 

Đinh Xuân Dũng, Phạm Phương Thảo.... - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, 2017. - 806tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Hội  

đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh 

Tóm tắt: Tập hợp hơn 70 bài viết về những đóng góp của văn học, nghệ thuật và 

đội ngũ văn nghệ sĩ Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định đối với công cuộc đấu tranh giải 

phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng 

trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng Thành 

phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại. 

+ Môn loại: 700.959779 / V103TR 

- Phòng Đọc: DL 19209 
 

118/. Nét đẹp An Giang - Tập ảnh nghệ thuật / Ảnh: Lý Hồng Bé, Nguyễn Tấn Bỉ, 

Đặng Chí Công.... - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018.  

193tr. : Ảnh màu; 24x25cm 

Tóm tắt: Giới thiệu thành tựu của tỉnh An Giang qua những bức ảnh trên mọi lĩnh 

vực, nổi trội nhất về sản xuất nông nghiệp và du lịch. 

+ Môn loại: 779.0959791 / N207Đ 
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- Phòng Tra cứu: TC 4550 
 

119/. NGUYỄN NGỌC BẠCH. Một đời sân khấu / Nguyễn Ngọc Bạch. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 495tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các ca khúc, những mẩu chuyện kháng chiến, hồi ký, những 

bài nghiên cứu về kịch nói và sân khấu cải lương Nam bộ. Đạo diễn sân khấu - Nguyễn 

Ngọc Bạch còn viết về mình và những kỷ niệm gắn với cuộc đời cải lương của ông trong 

suốt 40 năm cùng những bài viết của đồng nghiệp, đồng chí, bạn bè dành cho Ông. 

+ Môn loại: 792.509597 / M458Đ 

- Phòng Đọc: DV 59143 

- Phòng Mượn: MG 10472-10473 

810. VĂN HỌC MỸ: 

120/. JAMES, HENRY. Chuyện ma ám ở trang viên Bly = The turn of the screw : 

Dành cho tuổi trưởng thành / Henry James; Nguyên Hương dịch. - H. : Kim Đồng, 2020. 

175tr.; 23cm 

+ Môn loại: 813 / CH527M 

- Phòng Mượn: MN 12012-12013 
 

121/. JACKSON, SHIRLEY. Chuyện ma ám ở dinh thự Hill = The Haunting of 

Hill House : Dành cho tuổi trưởng thành / Shirley Jackson; Nguyễn Thành Long dịch.  

H. : Kim Đồng, 2020. - 288tr.; 21cm. - (Dành cho tuổi trưởng thành) 

+ Môn loại: 813 / CH527M 

- Phòng Mượn: MN 12010-12011 
 

122/. KLINE, CHRISTINA BAKER. Chuyến tàu mồ côi = Orphan train / Christina 

Baker Kline; Thuỷ Hoàng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 438tr.; 20cm 

+ Môn loại: 813 / CH527T 

- Phòng Mượn: MN 12006-12007 
 

123/. GROOM, WINSTON. Gump & Co : Tiểu thuyết / Winston Groom; Bích  

Huệ dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 352tr.; 20cm 

+ Môn loại: 813 / G511A 

- Phòng Mượn: MN 12002-12003 
 

124/. BEASLEY, CASSIE. Tumble & Blue và lời nguyền của số mệnh / Cassie 

Beasley; Hồng Quyên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 341tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Tumble & Blue 

+ Môn loại: 813 / T511V 

- Phòng Mượn: MN 12004-12005 

820. VĂN HỌC ANH: 

125/. THOMAS, IAIN S.. Những lời chưa gửi - Là yêu thương, hi vọng hay lụi tàn/ 

Iain S. Thomas; Hoàng My dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 216tr.; 21cm. - (Dành cho 

tuổi trưởng thành) 

+ Môn loại: 821 / NH556L 
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- Phòng Đọc: DV 59261 

- Phòng Mượn: MN 12033-12034 

830. VĂN HỌC ĐỨC: 

126/. MUNCH, PETER ANDREAS. Thần thoại Bắc Âu / Peter Andreas Munch; 

Dịch: Nguyễn Hồng Vi, Lê Hồng Hạnh. - Tái bản lần 2. - H. : Thanh niên, 2020. - 370tr.: 

Tranh vẽ; 24cm 

+ Môn loại: 839.82 / TH121TH 

- Phòng Mượn: MN 12016-12017 

895.1. VĂN HỌC TRUNG QUỐC: 

127/. TRIỆU DIỆP. Ngô Việt Xuân Thu / Triệu Diệp; Ngô Trần Trung Nghĩa dịch.  

H. : Văn học, 2020. - 217tr. : Hình vẽ; 24cm. - (Tủ sách: Văn sử tinh hoa) 

+ Môn loại: 895.1 / NG450V 

- Phòng Đọc: DL 19313 

- Phòng Mượn: MN 12014-12015 

895. 922. VĂN HỌC VIỆT NAM: 
128/. Tagalau 9 : Tuyển tập sáng tác - sưu tầm - nghiên cứu Chăm / Inrasara, Trà 

Vigia, Trầm Ngọc Lan... ; Inrasara chủ biên. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn nghệ, 2008.     

227tr. : Bản nhạc; 21cm. - (Tủ sách văn học Chăm) 

Tóm tắt: Tuyển tập những sáng tác và nghiên cứu về văn học Chăm, văn hoá Chăm 

và một số vấn đề về xã hội Chăm. 

+ Môn loại: 895.92208 / T102 

- Phòng Mượn: MV 22902 

 

129/. Phê bình văn học, nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay - Thực trạng và định hướng 

phát triển. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 651tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương 

Tóm tắt: Thực trạng hoạt động phê bình trong từng lĩnh vực như văn học, âm  

nhạc, điện ảnh, múa, nhiếp ảnh, mỹ thuật... Nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn 

đến thành tựu và hạn chế, đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động phê bình 

văn học, nghệ thuật trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 895.92209 / PH250B 

- Phòng Đọc: DL 19214 
 

130/. Tuyển tập lý luận phê bình văn học 1945-2015 / Bích Thu, Bùi Công Hùng, 

Bùi Công Thuấn.... - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2015. - 1370tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Hội Nhà văn Việt Nam 

Tóm tắt: Tập hợp 130 tác giả tham gia hoạt động lý luận phê bình văn học từ những 

năm 1945 đến năm 2015 đến từ nhiều lĩnh vực như các trường đại học, các Nhà xuất 

bản, các toà soạn báo, các Hội văn nghệ ... 

+ Môn loại: 895.92209 / T527T 

- Phòng Đọc: DL 19164 
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131/. Việt Nam - Một thế kỉ tiếp nhận tư tưởng văn nghệ nước ngoài / Lã Nguyên 

chủ biên, Trần Khánh Chương, Huỳnh Như Phương.... - H. : Đại học Sư phạm, 2020.  

667tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các nghiên cứu về sự tiếp nhận tư tưởng văn nghệ nước ngoài  

vào Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến 1945, giai đoạn 1945 - 1986 và từ 1986 đến nay. 

+ Môn loại: 895.92209 / V308N 

- Phòng Đọc: DL 19161 

- Phòng Mượn: MA 23828-23829 
 

132/. NGUYỄN THUÝ HẰNG. Con người cá nhân trong văn xuôi sau 1975 : Tiểu 

luận, nghiên cứu / Nguyễn Thuý Hằng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 353tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Xây dựng cơ sở lí luận, xác định khái niệm con người cá nhân trong văn 

xuôi sau năm 1975. Phân tích các dạng biểu hiện cơ bản của con người cá nhân trong 

văn xuôi Việt Nam sau 1975. Phân tích những đổi mới trong nghệ thuật thể hiện con 

người cá nhân trong văn xuôi Việt Nam sau 1975. 

+ Môn loại: 895.922090034 / C430NG 

- Phòng Đọc: DV 59259 

- Phòng Mượn: MB 8042 
 

133/. Lộc phát - Ất Mùi 2015 : Tuyển thơ lục bát Việt Nam / Biên soạn: Trương 

Nam Chi, Đinh Thường, Chử Thu Hằng.... - H. : Công an nhân dân, 2015. - 343tr.;  

18cm 

+ Môn loại: 895.9221008 / L451PH 

- Phòng Mượn: MV 22708 
 

134/. Tuyển tập văn tế đại thi hào Nguyễn Du / Kha Tiệm Ly, Vương Long, Phùng 

Hồ...; Hội Kiều học Việt Nam tuyển chọn, giới thiệu. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.Trẻ, 

2020. - 192tr.; 24cm 

+ Môn loại: 895.9221008 / T527T 

- Phòng Đọc: DL 19311 

- Phòng Mượn: MV 22684-22685 
 

135/. NGUYỄN THANH TÂM. Giới hạn của những huyền thoại : Phê bình văn 

học / Nguyễn Thanh Tâm. - H. : Văn học, 2018. - 278tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu về bút pháp, phong cách nghệ thuật và quan điểm sáng tác 

của một số nhà thơ tiêu biểu như Lê Đạt, Mai Văn Phấn, Trúc Thông, Nguyễn Việt 

Chiến, Đỗ Trọng Khôi... 

+ Môn loại: 895.9221009 / GI-462H 

- Phòng Mượn: MB 8009 

 

136/. Huy Cận - Cuộc đời và sự nghiệp. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2006. - 419tr.; 

24cm 
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ĐTTS ghi: Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam 

+ Môn loại: 895.922134 / H523C 

- Phòng Đọc: DL 19166 

 

137/. NGÔ BÁ HOÀ. Cánh đồng cỏ úa : Tập thơ / Ngô Bá Hoà. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2020. - 159tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92214 / C107Đ 

- Phòng Đọc: DV 59247 

- Phòng Mượn: MV 22947 
 

138/. LỘC BÍCH KIỆM. Câu Sli mùa thu : Tập thơ / Lộc Bích Kiệm. - H. :    Nxb. 

Hội Nhà văn, 2020. - 279tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92214 / C125SL 

- Phòng Đọc: DV 59226 

- Phòng Mượn: MV 22926 
 

139/. VŨ THỊ KHƯƠNG. Giọt thời gian : Thơ / Vũ Thị Khương. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2019. - 127tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92214 / GI-435TH 

- Phòng Mượn: MV 22635 
 

140/. TRÚC THANH TÂM. Mây trắng phía nhà : Thơ / Trúc Thanh Tâm. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 93tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92214 / M126TR 

- Phòng Mượn: MV 22634 

 

141/. NGUYỄN LONG. Ngọn núi con sông : Thơ / Nguyễn Long. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2020. - 203tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92214 / NG430N 

- Phòng Đọc: DV 59244 

- Phòng Mượn: MV 22944 
 

142/. NGÔ QUANG ĐỨC. Phận lá : Tập thơ / Ngô Quang Đức. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2020. - 143tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92214 / PH121L 

- Phòng Đọc: DV 59217 
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- Phòng Mượn: MV 22916 
 

143/. NGUYỄN LONG. Sao khuya đáy suối : Thơ / Nguyễn Long. - H. : Sân khấu, 

2020. - 126tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92214 / S108KH 

- Phòng Đọc: DV 59229 

- Phòng Mượn: MV 22929 

 

144/. TRẦN NGỌC TRÁC. Sự bức bối của lửa : Thơ / Trần Ngọc Trác. - H. : Sân 

khấu, 2020. - 307tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92214 / S550B 

- Phòng Đọc: DV 59224 

- Phòng Mượn: MV 22924 
 

145/. NGUYỄN THỊ MINH THẮNG. Tiếng nấc trầm của đất : Tuyển tập thơ / 

Nguyễn Thị Minh Thắng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 351tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92214 / T306N 

- Phòng Đọc: DV 59227 

- Phòng Mượn: MV 22927 
 

146/. HÀN KỲ. Với người tri kỷ : Thơ / Hàn Kỳ. - H. : Sân khấu, 2020. - 351tr.;  

21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92214 / V462NG 

- Phòng Đọc: DV 59233 

- Phòng Mượn: MV 22933 
 

147/. Tự dưng mà nhớ An Giang : Tuyển tập thơ viết về An Giang / Liêu Ngọc Ân, 

Nguyễn An Bình, Nguyễn Sông Bồ.... - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ 

Chí Minh, 2020. - 253tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9221408 / T550D 

- Phòng Mượn: MV 22633 
 

148/. TRƯƠNG LANG. Đại Nam thần quái truyện : Tập truyện ngắn / Trương 

Lang. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 330tr.; 24cm. - (Tủ sách: Văn sử tinh hoa) 

Tên thật tác giả: Trương Đình Phượng 

+ Môn loại: 895.92231 / Đ103N 
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- Phòng Mượn: MV 22676 
 

149/. Nhà văn Lê Văn Thảo trong lòng đồng nghiệp : Tiểu luận, phê bình / Phan 

Hoàng chủ biên,Triệu Xuân, Tô Hoàng... - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017.- 305tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử nhà văn Lê Văn Thảo cùng một số bài viết về nhà văn  

lúc sinh thời; Tập hợp các bài viết tưởng nhớ ông và các tác phẩm nổi bật. 

+ Môn loại: 895.922334 / NH100V 

- Phòng Mượn: MB 7898 
 

150/. Các nhà văn Nam Bộ tiêu biểu trong thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ / Lý 

Văn Sâm, Trang Thế Hy, Đoàn Giỏi.... - Tp. Hồ Chí Minh: Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ 

Chí Minh, 2017. - 358tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số gương mặt nhà văn Nam Bộ tiêu biểu như Lý Văn Sâm, 

Trang Thế Hy, Đoàn Giỏi, Vũ Hạnh, Viễn Phương... có quá trình sáng tác lâu dài, xuyên 

qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cùng một số tác phẩm là truyện ngắn, 

hồi ký của các nhà văn. 

+ Môn loại: 895.92233408 / C101NH 

- Phòng Đọc: DL 19165 
 

151/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Con chim xanh biếc bay về : Truyện dài / Nguyễn 

Nhật Ánh; Đỗ Hoàng Tường minh hoạ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 396tr.; 

21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / C430CH 

- Phòng Đọc: DV 59180 

- Phòng Mượn: MV 22672-22673 
 

152/. Con nhà người ta: Câu chuyên đằng sau những tấm bằng xuất sắc / Trần 

Huyền Anh, Ngô Thanh Thanh Huyền, Trần Tùng Ngọc....- H. : Thanh niên, 2020.  

240tr. : Tranh vẽ; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / C430NH 

- Phòng Mượn: MV 22951-22952 
 

153/. NGÔ XUÂN HỘI. Đất luôn giấu mặt : Tiểu thuyết / Ngô Xuân Hội. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 205tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / Đ124L 

- Phòng Đọc: DV 59248 

- Phòng Mượn: MV 22948 
 

154/. NGÂN JONES. Dấu yêu Cambridge / Ngân Jones. - H. : Kim Đồng, 2020.  

315tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / D125Y 

- Phòng Mượn: MV 22953-22954 
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155/. ĐỖ THỊ HIỀN HOÀ. Gió chuyển mùa : Tiểu thuyết / Đỗ Thị Hiền Hoà. - H.: 

Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 350tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ  

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / GI-400CH 

- Phòng Đọc: DV 59239 

- Phòng Mượn: MV 22939 
 

156/. NGUYỄN ĐÌNH TÚ. Giọt sầu đa mang : Tiểu thuyết / Nguyễn Đình Tú.       

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 319tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / GI-435S 

- Phòng Đọc: DV 59219 

- Phòng Mượn: MV 22919 
 

157/. CAO VĂN TƯ. Ký ức Sín Chéng : Ký, truyện ngắn / Cao Văn Tư. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2020. - 429tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / K600Ư 

- Phòng Đọc: DV 59234 

- Phòng Mượn: MV 22934 
 

158/. VŨ MINH NGUYỆT. Khi cuộc chiến đi qua : Tiểu thuyết / Vũ Minh  

Nguyệt. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 211tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / KH300C 

- Phòng Đọc: DV 59235 

- Phòng Mượn: MV 22935 
 

159/. TRỊNH THANH PHONG. Ma làng: Tiểu thuyết / Trịnh Thanh Phong. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 666tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / M100L 

- Phòng Đọc: DV 59241 

- Phòng Mượn: MV 22941 
 

160/. ĐỖ TIẾN THUỴ. Màu rừng ruộng; Con chim joong bay từ A đến Z : Tiểu 

thuyết / Đỗ Tiến Thuỵ. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 771tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 
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+ Môn loại: 895.92234 / M111R 

- Phòng Đọc: DV 59240 

- Phòng Mượn: MV 22940 

 

161/. PHẠM TRƯỜNG THI. Mênh mông cát trắng : Thơ / Phạm Trường Thi. - H.: 

Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 115tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / M256M 

- Phòng Mượn: MV 22632 
 

162/. NGUYỄN NGỌC CHIẾN. Mùa bông điên điển : Truyện ngắn / Nguyễn Ngọc 

Chiến. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 257tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / M501B 

- Phòng Đọc: DV 59242 

- Phòng Mượn: MV 22942 

 

163/. QUỲNH VÂN. Mưa phía đường biên : Truyện ngắn / Quỳnh Vân. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2020. - 215tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / M551PH 

- Phòng Đọc: DV 59243 

- Phòng Mượn: MV 22943 
 

164/. TRƯƠNG ĐẠM THUỶ. Nước mắt tuyết: Tập truyện / Trương Đạm Thuỷ. 

H. : Công an nhân dân, 2019. - 207tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / N557M 

- Phòng Mượn: MV 22631 

 

165/. TRẦN VĂN MIỀU. Nhảy múa cùng manơcanh : Tập truyện ngắn / Trần Văn 

Miều. - H. : Công an nhân dân, 2010. - 239tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.92234 / NH112M 

- Phòng Mượn: MV 22727 
 

166/. VÕ BÁ CƯỜNG. Ông tướng miền Tây : Tiểu thuyết / Võ Bá Cường. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 359tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / Ô455T 

- Phòng Đọc: DV 59225 

- Phòng Mượn: MV 22925 
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167/. PHÙNG VĂN KHAI. Phùng Vương : Tiểu thuyết lịch sử / Phùng Văn Khai. 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 927tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / PH513V 

- Phòng Đọc: DV 59216 

- Phòng Mượn: MV 22917 
 

168/. LÊ LÂM. Sau cánh rừng lặng gió : Tiểu thuyết / Lê Lâm. - H. : Văn học, 

2020. - 347tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / S111C 

- Phòng Đọc: DV 59222 

- Phòng Mượn: MV 22922 
 

169/. KHÔI NGUYÊN. Tôông chinh: Truyện ngắn / Khôi Nguyên.- H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2020. - 118tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / T456CH 

- Phòng Đọc: DV 59237 

- Phòng Mượn: MV 22937 
 

170/. DƯƠNG THỊ NHỤN. Thuyền nghiêng : Tiểu thuyết / Dương Thị Nhụn. - H.: 

Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 419tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / TH527NGH 

- Phòng Đọc: DV 59228 

- Phòng Mượn: MV 22928 
 

171/. NGUYỄN NGỌC CHIẾN. Trăng thề : Truyện ngắn / Nguyễn Ngọc Chiến.  

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 2711tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / TR116TH 

- Phòng Đọc: DV 59221 

- Phòng Mượn: MV 22921 
 

172/. TRẦN THANH CẢNH. Trần Thủ Độ : Tiểu thuyết lịch sử / Trần Thanh Cảnh.  

H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 221tr.; 24cm 

+ Môn loại: 895.92234 / TR121TH 

- Phòng Đọc: DL 19312 
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- Phòng Mượn: MV 22686-22687 
 

173/. GIANG ĐINH. Vợ, chồng và người thứ ba / Giang Đinh. - H. : Phụ nữ, 2020.  

254tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / V460CH 

- Phòng Đọc: DV 59264 

- Phòng Mượn: MV 22955-22956 
 

174/. NINH NGUYỄN. Bay khẩn tăng ni: Truyện ngắn - Ký / Ninh Nguyễn. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 250tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.922803 / B112KH 

- Phòng Đọc: DV 59249 

- Phòng Mượn: MV 22949 
 

175/. TRẦN NGỌC TRÁC. Ký ức Nam Ban : Ký, ghi chép / Trần Ngọc Trác. - H.: 

Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 395tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.922803 / K600Ư 

- Phòng Đọc: DV 59236 

- Phòng Mượn: MV 22936 
 

176/. NGUYỄN HOÀNG SÁU. Người gặp ở trong đời : Ký / Nguyễn Hoàng Sáu. 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 301tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.922803 / NG558G 

- Phòng Đọc: DV 59245 

- Phòng Mượn: MV 22945 
 

177/. NGUYỄN NGỌC CHIẾN. Những người mang họ Bác Hồ : Tập ký / Nguyễn 

Ngọc Chiến. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 259tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.922803 / NH556NG 

- Phòng Đọc: DV 59246 

- Phòng Mượn: MV 22946 
 

178/. TẠ VĂN SỸ. Tạp bút miền quê núi: Truyện ký / Tạ Văn Sỹ. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2020. - 447tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 02/ 2021                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

38 
 

+ Môn loại: 895.922803 / T109B 

- Phòng Đọc: DV 59223 

- Phòng Mượn: MV 22923 

 

179/. ĐẶNG THỊ THUÝ. Trời biên cương vẫn xanh : Ký / Đặng Thị Thuý. - H. :  

Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 171tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.922803 / TR462B 

- Phòng Đọc: DV 59230 

- Phòng Mượn: MV 22930 
 

180/. LÊ VĂN THẢO. Ở R - Chuyện kể sau 50 năm / Lê Văn Thảo. - H. : Văn hoá 

dân tộc, 2019. - 219tr.; 21cm 

Tóm tắt: Ghi lại những ngày tháng tác giả cùng đồng đội chiến đấu ở căn cứ Trung 

ương Cục miền Nam từ năm 1962 đến khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 

năm 1975. 

+ Môn loại: 895.92283403 / Ơ460R 

- Phòng Mượn: MV 22637 
 

181/. LÊ THỊ MÂY. Rừng xanh tuổi trẻ : Bút ký / Lê Thị Mây. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2020. - 311tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92283403 / R556X 

- Phòng Đọc: DV 59218 

- Phòng Mượn: MV 22918 
 

182/. Sông nước Lục Bình : Thơ, truyện, bút ký nhiều tác giả Trại sáng tác Văn 

nghệ Quân đội An Giang 2017 / Nguyên Chương, Trương Nam Chi, Phan Duy....- Tp.Hồ 

Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 385tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / S455N 

- Phòng Mượn: MV 22630 
 

183/. PHAN NGUYỆT. Bên bờ sông Bắc Vọng : Tập bút ký / Phan Nguyệt. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 255tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.9228403 / B254B 

- Phòng Đọc: DV 59231 

- Phòng Mượn: MV 22931 

 

184/. NGOẠ LAN. Hồi ký người vợ Á : Dựa trên câu chuyện có thật về một nàng 

dâu Việt ở trời Tây / Ngoạ Lan. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 258tr.; 21cm 
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+ Môn loại: 895.9228403 / H452K 

- Phòng Mượn: MV 22670-22671 
 

185/. TRẦN VĂN NIÊN. Người lính hát trọn khúc quân hành / Trần Văn Niên; Vũ 

Thống Nhất thể hiện. - H. : Quân đội nhân dân, 2020. - 287tr.; 23cm 

+ Môn loại: 895.9228403 / NG558L 

- Phòng Đọc: DL 19310 

- Phòng Mượn: MV 22682-22683 
 

186/. HOÀNG ANH TUẤN. Bay trên đồi cọ : Tản văn / Hoàng Anh Tuấn. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 255tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.9228408 / B112TR 

- Phòng Đọc: DV 59232 

- Phòng Mượn: MV 22932 

 

187/. Ký sự biên giới Tây Nam 40 năm qua / Bùi Kim Anh, Trúc Linh Lan, Võ Thị 

Kim Liên.... - H. : Thanh niên, 2020. - 287tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / K600S 

- Phòng Mượn: MV 22636 
 

188/. Tháng ngày đẹp nhất / Trương Quốc Toàn, Bạch Diệp, Trần Duy Bảo 

Khang...; Nguyễn Đức Phú Thọ tuyển chọn. - H. : Thanh niên, 2020. - 215tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / TH106NG 

- Phòng Mượn: MV 22668-22669 

900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ: 
189/. Lật lại những trang hồ sơ mật. - H. : Thông tấn, 2020. - Hình vẽ. - 21cm 

ĐTTS ghi: Báo Tin tức (Thông tấn xã Việt Nam) 

T.7 : Những bóng hồng điệp viên. - 203tr. 

Tóm tắt: Bao gồm các bài viết về cuộc đời của 24 nữ điệp viên và các nhóm nữ 

điệp viên gắn liền với các sự kiện lớn của lịch sử, làm chấn động cả thế giới hoặc khu 

vực như Mata Hari, Vera Atkins, Noor Inayat Khan, Xuyên Đảo Phương Tử... 

+ Môn loại: 909 / L124L 

- Phòng Đọc: DV 59144 

- Phòng Mượn: MG 10474 
 

190/. DURANT, WILL. Lịch sử văn minh thế giới - Rousseau và cách mạng / Will 

Durant, Ariel Durant; Bùi Xuân Linh dịch. - H. : Khoa học xã hội, 2020. - 5 tập : Ảnh; 

22cm 

Tên sách tiếng Anh: The story of civilization 

Ph.10,T.5 : Hồi giáo, Đông Âu và nước Pháp phong kiến sụp đổ. - 552tr. 

Tóm tắt: Sách gồm 2 phần: Phần 1 Hồi giáo và Đông Âu gồm Hồi giáo 1715-1796, 

khúc dạo đầu của nước Nga 1752-1762, Catherine đại đế 1762-1796, cưỡng đoạt Ba Lan 
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1715-1795. Phần 2 nước Pháp phong kiến sụp đổ (1774-1789) gồm vinh quang cuối 

cùng, thần chết và các triết gia 1774-1807, mổ xẻ cuộc cách mạng 1774-1789, sự sụp đổ 

về chính trị 1783-1789... 

+ Môn loại: 909 / L302S 

- Phòng Đọc: DL 19287 

- Phòng Mượn: MG 10505 
 

191/. LÝ THÀNH CƠ. Trăng mật với bản thân : Bí kíp du lịch một mình / Lý Thành 

Cơ. - H. : Kim Đồng, 2020. - 224tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách nói về những trải nghiệm của tác giả khi đi du lịch với những kế 

hoạch, lịch trình, chuẩn bị các thứ cần thiết khi đi du lịch dài ngày, kỹ năng tiếp thu văn 

hoá của các nước khác khi đặt chân đến... 

+ Môn loại: 910.2 / TR116M 

- Phòng Mượn: MG 10547-10548 
 

192/. TRẦN ĐỨC THANH. Giáo trình địa lý du lịch / Trần Đức Thanh chủ biên, 

Trần Thị Mai Hoa. - Huế : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 447tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận của địa lý du lịch: Lịch sử hình thành, phát triển 

và vai trò của địa lý du lịch...Địa lý du lịch Việt Nam: Các nguồn lực phát triển du lịch 

Việt Nam, các vùng du lịch Việt Nam. 

+ Môn loại: 915.970071 / GI-108TR 

- Phòng Mượn: MG 10545 

 

193/. DURANT, WILL. Lịch sử văn minh thế giới - Rousseau và cách mạng / Will 

Durant, Ariel Durant; Bùi Xuân Linh dịch. - H. : Khoa học xã hội, 2020. - 5 tập : Ảnh; 

22cm 

Tên sách tiếng Anh: The story of civilization 

Ph.10,T.2 : Nam Âu Công giáo. - 454tr. 

Tóm tắt: Gồm các chương: Italia Felix 1715-1759; Bồ Đào Nha và Pombal 1706-

1782; Thời khai minh ở Áo 1756-1790... 

+ Môn loại: 940 / L302S 

- Phòng Đọc: DL 19284 

- Phòng Mượn: MG 10502 
 

194/. DURANT, WILL. Lịch sử văn minh thế giới - Rousseau và cách mạng / Will 

Durant, Ariel Durant; Đỗ Lan dịch. - H. : Khoa học xã hội, 2020. - 5 tập : Ảnh; 22cm 

Tên sách tiếng Anh: The story of civilization 

Ph.10,T.4 : Nước Anh thời Samuel Johnson. - 379tr. 

Tóm tắt: Tìm hiểu về nước Anh thời Samuel Johnson như: Cách mạng công 

nghiệp, vở tuồng chính trị 1756-1792, dân chúng Anh 1756-1789, triều đại Reynolds 

1756-1790, quang cảnh văn chương 1756-1789, Samuel Johnson 1709-1784... 

+ Môn loại: 942.07 / L302S 

- Phòng Đọc: DL 19286 

- Phòng Mượn: MG 10504 
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195/. DURANT, WILL. Lịch sử văn minh thế giới - Rousseau và cách mạng / Will 

Durant, Ariel Durant; Bùi Xuân Linh dịch. - H. : Khoa học xã hội, 2020. - 5 tập : Ảnh; 

22cm 

Tên sách tiếng Anh: The story of civilization 

Ph.10,T.1 : Nước Pháp trước cơn đại hồng thuỷ. - 522tr. 

Tóm tắt: Gồm các chương: Rousseau kẻ lang thang 1712-1756; Nước Pháp trước 

cơn hồng thuỷ 1757-1774; Nghệ thuật sống; Lão trượng Voltaire 1758-1778; Rousseau 

kẻ lãng mạn 1756-1762; Rousseau triết gia... 

+ Môn loại: 944 / L302S 

- Phòng Đọc: DL 19283 

- Phòng Mượn: MG 10501 
 

196/. DURANT, WILL. Lịch sử văn minh thế giới - Rousseau và cách mạng / Will 

Durant, Ariel Durant; Bùi Xuân Linh dịch. - H. : Khoa học xã hội, 2020. - 5 tập : Ảnh; 

22cm 

Tên sách tiếng Anh: The story of civilization 

Ph.10,T.3 : Bắc Âu Tin lành. - 413tr. 

Tóm tắt: Gồm các chương: Nước Đức của Frederick 1756-1786; Kant 1724-1804; 

Những nẻo đường đến Weimar 1733-1787; Nhà Hiền triết Goethe 1805-1832;  

Người Do Thái 1715-1789... 

+ Môn loại: 948 / L302S 

- Phòng Đọc: DL 19285 

- Phòng Mượn: MG 10503 

 

197/. DURANT, WILL. Lịch sử văn minh thế giới - Di sản Phương Đông / Will 

Durant; Huỳnh Ngọc Chiến dịch. - H. : Khoa học xã hội, 2020. - 3 tập : Ảnh; 22cm 

Tên sách tiếng Anh: The story of civilization 

Ph.1,T.1 : Thiết lập nền văn minh và văn minh vùng cận đông. - 622tr. 

Tóm tắt:  Toàn bộ quá khứ phương Đông được tái hiện một cách sinh động từ thời 

kỳ cổ đại hàng chục ngàn năm trước Công nguyên cho đến thời cận đại theo những bước 

chân đã đưa con người từ thời mông muội hồng hoang đến thời kỳ văn minh rực rỡ. 

Chiến tranh và máu lửa, những kiệt tác của nghệ thuật và thơ ca, những công trình kiến 

trúc vĩ đại, những tư tưởng đầy minh triết, những khát vọng tâm linh muôn thuở, những 

phát minh kỳ diệu, những phong tục tập quán lạ lùng, những sinh hoạt bình dị đời thường 

của người bình dân... tất cả đều được trình bày bằng một văn phong đầy lôi cuốn. 

 + Môn loại: 950 / L302S 

- Phòng Đọc: DL 19288 

- Phòng Mượn: MG 10506 
 

198/. DURANT, WILL. Lịch sử văn minh thế giới - Di sản Phương Đông / Will 

Durant, Huỳnh Ngọc Chiến dịch. - H. : Khoa học xã hội, 2020. - 3 tập : Ảnh; 22cm 

Tên sách tiếng Anh: The story of civilization 

Ph.1,T.2 : Văn minh Ấn Độ và các nước láng giềng. - 416tr. 
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Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về đất nước Ấn Độ, đức phật Thích Ca, từ Alexander 

tới Aurengzeb, đời sống dân chúng, thiên đàng của thần linh, đời sống tinh thần, văn học 

Ấn Độ, và đoạn kết của Cơ đốc giáo. 

+ Môn loại: 954 / L302S 

- Phòng Đọc: DL 19289 

- Phòng Mượn: MG 10507 
 

199/. DURANT, WILL. Lịch sử văn minh thế giới - Di sản Phương Đông / Will 

Durant, Huỳnh Ngọc Chiến dịch. - H. : Khoa học xã hội, 2020. - 3 tập : Ảnh; 22cm 

Tên sách tiếng Anh: The story of civilization 

Ph.1,T.3 : Văn minh Trung Hoa & Nhật Bản. - 524tr. 

Tóm tắt: Sách gồm 2 phần: Phần 1 giới thiệu niên biểu lịch sử Trung Quốc như 

thời đại các triết gia, thời đại các nhà thơ, nghệ sĩ, dân tộc và quốc gia, cách mạng và 

cách tân. Phần 2 giới thiệu niên biểu lịch sử Nhật Bản như: Những yếu tố tạo nên Nhật 

Bản, những nền tảng chính trị và đạo lý, tâm hồn và nghệ thuật của nước Nhật Bản cổ,  

nước Nhật mới. 

+ Môn loại: 950 / L302S 

- Phòng Đọc: DL 19290 

- Phòng Mượn: MG 10508 
 

200/. TRẦN KỲ PHƯƠNG. Góp phần nghiên cứu văn minh và nghệ thuật của  

vương quốc cổ Champa tại miền Trung Việt Nam : Nghiên cứu, giới thiệu / Trần Kỳ 

Phương. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 483tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Gồm các chương sau: Khảo luận về kiến trúc đền-tháp Champa; Lễ cưới  

công chúa Sita (sử thi Ramayana thể hiện trên đài thờ Trà Kiệu; Thánh đô Mỹ Sơn và 

Pô Nagar Nha Trang; Bảo tồn và quản lý di tích Champa; Nghệ thuật Champa thế kỷ 11-

12 trong mối quan hệ với đế chế Chola qua con đường hải thương... 

+ Môn loại: 959.7 / G434PH 

- Phòng Đọc: DV 59260 

- Phòng Mượn: MG 10546 
 

201/. Những câu đố trắc nghiệm về lịch sử dân tộc và lịch sử Cách mạng Việt Nam 

từ năm 1930 đến nay / Dương Thành Truyền, Lê Hữu Phước, Nguyễn Đệ.... - Tp.Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 111tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm 324 câu trắc nghiệm về lịch sử Việt Nam, lịch sử Đảng; Quá trình 

hình thành của tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc, gắn 

với quá trình chiến đấu, lao động sáng tạo để cứu nước, giữ nước, xây dựng đất nước...; 

Quá trình hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của 

Người. 

+ Môn loại: 959.7 / NH556C 

- Phòng Mượn: MG 10464-10465 
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202/. Những mẩu chuyện về phong cách Hồ Chí Minh / Phạm Văn Khoa, Hoàng 

Hữu Kháng, Dương Đại Lâm.... - Xuất bản lần thứ 4. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

2020. - 235tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những truyện kể thể hiện rõ phong cách Hồ Chí Minh trên các khía  

cạnh: Phong cách tư duy, phong cách làm việc, phong cách diễn đạt, phong cách ứng xử  

và phong cách sống. 

+ Môn loại: 959.704092 / NH556M 

- Phòng Mượn: MG 10475-10476 
 

203/. SONG PHIL KYUNG. Tại sao là Hồ Chí Minh? / Song Phil Kyung; Bùi Đình 

Thắng dịch; Đoàn Thị Minh Phương hiệu đính. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020.  

363tr.; 21cm 

Tóm tắt: Khái quát về lịch sử Việt Nam, những địa danh gắn liền với những sự 

kiện lịch sử đặc biệt của Việt Nam; Về quê hương, gia thế, sự nghiệp cách mạng, tư 

tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp 

giải phóng dân tộc Việt Nam. 

+ Môn loại: 959.704092 / T103S 

- Phòng Đọc: DV 59091 
 

204/. Trường Chinh - Một trí tuệ lớn, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt 

Nam / Lê Mạnh Hùng, Phạm Chí Thành, Hà Đăng, Đức Lượng,.... - H. : Chính trị  

Quốc gia - Sự thật, 2020. - 946tr.; 24cm 

Tóm tắt: Khái quát có hệ thống về thân thế, sự nghiệp, vừa làm nổi bật những cống 

hiến, đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Trường Chinh về mặt lý luận và thực tiễn đối với 

sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đồng thời thể hiện tình cảm của đồng chí, 

đồng bào đối với tổng Bí thư Trường Chinh. 

+ Môn loại: 959.704092 / TR561CH 

- Phòng Đọc: DL 19213 
 

205/. Trần Bạch Đằng và "Câu chuyện thứ tư" trên báo Thanh niên : Nhân kỷ niệm 

10 năm ngày mất đồng chí Trần Bạch Đằng. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ 

Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 353tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tập hợp những bài viết của đồng chí Trần Bạch Đằng xoay quanh vấn đề 

cách mạng, văn hoá, xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lý tưởng sống của thanh 

niên... trên báo Thanh niên từ năm 1986 - 2006. 

+ Môn loại: 959.70442 / TR121B 

- Phòng Đọc: DL 19216 
 

206/. NGUYỄN VINH PHÚC. Hà Nội - Cõi đất, con người / Nguyễn Vinh Phúc. 

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 517tr.; 23cm 

Tóm tắt: Gồm những bài nghiên cứu về những trầm tích văn hoá, lịch sử, danh lam 

thắng cảnh của mảnh đất Thăng Long và những bài viết về cuộc đời, tính cách của một 

số danh nhân tiêu biểu đã gắn bó cuộc đời mình với mảnh đất ngàn năm văn hiến này. 

+ Môn loại: 959.731 / H100N 
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- Phòng Đọc: DL 19281 

- Phòng Mượn: MG 10497-10498 
 

207/. ĐẶNG ĐÌNH CHẤN. Huyền thoại Củ Chi / Biên soạn: Đặng Đình Chấn,  

Phạm Văn Thuỷ, Cao Hà.... - H. : Thông tin và Truyền thông, 2020. - 510tr.; 27cm 

ĐTTS ghi: Dự án Văn hoá uống nước nhớ nguồn tri ân các anh hùng liệt sỹ đã hy 

sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc 

Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử địa đạo Củ Chi, những chiến công của quân dân tại Củ 

Chi và lưu danh 45639 liệt sỹ đã hy sinh trên chiến trường Củ Chi trong hai cuộc kháng 

chiến chống Pháp và chống Mỹ. 

+ Môn loại: 959.779 / H527TH 

- Phòng Đọc: DL 19317 

- Phòng Mượn: MG 10509-10510 
 

208/. O'REILLY, BILL. Nước Mỹ trong mắt Trump / Bill O'reilly; Dịch: Nguyễn 

Đức Huy... ; Nguyễn Hồng Quang hiệu đính. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020.   

389tr.; 23cm 

Tên sách nguyên bản: The United States of Trump: How the President really sees 

America 

Tóm tắt: Ghi lại những cuộc phỏng vấn trực tiếp của tác giả với Tổng thống Mỹ  

Donald Trump và gia đình theo mạch thời gian, kèm theo một số bình luận của tác giả 

về cuộc đời, sự nghiệp và lý giải những động lực thúc đẩy Donald Trump trong cuộc 

sống, cụ thể hơn là trong quyết định tranh cử Tổng thống Mỹ cùng những quan điểm, 

nhìn nhận của ông Trump về xã hội Mỹ hiện nay. 

+ Môn loại: 973.932092 / N557M 

- Phòng Đọc: DL 19282 

- Phòng Mượn: MG 10499-10500 
 


